
          
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

                    Số: 1560/PLX-HĐQT

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

    
V/v báo cáo thực trạng quản trị

và cơ cấu tổ chức của Petrolimex năm 2024

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ đối với doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam báo cáo Bộ Tài Chính: Báo cáo thực trạng quản tri và cơ cấu tổ chức của Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2024. (Báo cáo kèm theo).

Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CBTT trên website Tập đoàn;    
- Nhóm ĐDVNN; 
- HĐQT, TGĐ, BKS;    
- Người CBTT của TĐ;    
- Lưu: VT, BTH.                                                            

TM. NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CHUNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Phạm Văn Thanh
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BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số 1560/PLX-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2025)

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
1. Thông tin chung.
 Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;
+ Ông Nguyễn Hoàng Anh: Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
+ Ông Hồ Sỹ Hùng: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
+ Ông Nguyễn Ngọc Cảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp
+ Ông Đỗ Hữu Huy: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
+ Ông Nguyễn Cảnh Toàn: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp
2. Các quyết định liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. (Bảng số 1 đính kèm).
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp.
(Bảng số 2 đính kèm)
2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 
(Bảng số 3 đính kèm)
3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... (Bảng số 4 đính kèm)
III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. (Bảng số 5 đính kèm)
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

   3. Các văn bản khác theo yêu cầu.
   IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

Trong năm 2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tiếp nhận, thực hiện 04 văn bản 
chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, kiểm toán, thanh tra như sau:

1. Thanh tra Chính phủ có văn bản số 332/TTCP-C.V ngày 05/03/2024 đôn đốc về 
việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1061/KL-TTCP ngày 13/11/2023 
của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Thực hiện yêu cầu của TTCP, Tập đoàn đã báo cáo tại văn bản số 0525/PLX-
CSKD ngày 15/03/2024 về kết quả thực hiện những nội dung kết luận, kiến nghị liên 
quan đến trách nhiệm thực hiện của Tập đoàn được nêu tại Kết luận thanh tra số 
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1061/KL-TTCP ngày 13/11/2023 của TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật 
trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu và ý kiến chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh 
tra của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 4741/VPCP-VI ngày 
27/12/2023 của Văn phòng Chính phủ.

2. Kiểm toán nhà nước (KTNN) có văn bản số 244/KTNN-CNVI ngày 21/05/2024 
về việc thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2024 tại Tập đoàn, các đơn vị 
thành viên.

Thực hiện yêu cầu của KTNN, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1197/PLX-
TCKT ngày 24/05/2024 gửi các đơn vị thành viên về việc thu thập, cung cấp thông tin 
lập kế hoạch kiểm toán theo yêu cầu của KTNN. Ngày 30/5/2024, Tập đoàn đã ban hành 
văn bản số 1255/PLX-TCKT gửi KTNN về việc báo cáo thu thập thông tin lập kế hoạch 
kiểm toán, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và đúng tiến độ theo yêu cầu. 

3. Kiểm toán nhà nước có Quyết định số 1345/QĐ-KTNN ngày 09/7/2024 về việc 
kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời gian kiểm toán là 50 ngày 
kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán (KTNN công bố Quyết định tại Tập đoàn ngày 
12/7/2024). 

Đoàn KTNN đã làm việc với Công ty mẹ Tập đoàn và 15 đơn vị thành viên theo 
Quyết định trên. Có 09 dự án được kiểm toán tại 04 đơn vị. Đến thời điểm báo cáo 
KTNN đã  phát hành báo cáo kiểm toán. Căn cứ Thông báo kiểm toán hiện Tập đoàn đã 
ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN tại Tập đoàn và các 
đơn vị thành viên, đến thời điểm báo cáo Tập đoàn và các đơn vị đang tích cực khắc phục 
những kiến nghị được Đoàn kiểm toán chỉ ra.

4. Thanh tra Bộ KH&CN có Quyết định số 93/QĐ-TTra ngày 18/10/2024 về việc 
thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và năng lượng nguyên tử (thời kỳ thanh tra từ 01/01/2023 đến thời điểm thanh 
tra; thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố QĐ thanh tra). 

Đoàn thanh tra đã làm việc tại một số đơn vị thành viên, đến thời điểm báo cáo, 
Tập đoàn đã thực hiện xong các văn bản số 31/KL-Ttra ngày 31/12/2024 “Kết luận 
Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và năng lượng nguyên tử đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam” và văn bản số 55/Ttra-P3 ngày 06/02/2025 về việc “niêm yết Kết luận thanh tra 
thực hiện Kết luận Thanh tra” của Thanh tra Bộ KHCN.

Nhìn chung, qua các năm cũng như năm 2024 các Đoàn thanh tra, kiểm toán, 
giám sát đều đánh giá và ghi nhận việc thực hiện và chấp hành nghiêm túc chính sách, 
pháp luật của Tập đoàn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tuân thủ theo quy định của 
pháp luật. Bên cạnh đó cũng có một số kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm toán, giám sát 
đã được Tập đoàn nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh, khắc phục cho phù hợp với quy định 
của pháp luật.
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 V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
- Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: (Bảng số 6 đính kèm)
- Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: (Bảng số 7 đính kèm)

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2024
- Tổng số lao động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: 261 người.
- Tiền lương bình quân người lao động Tập đoàn: 384,9 triệu đồng/người/năm.

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động Tập đoàn: 126,6 triệu 
đồng/người/năm
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BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
CHỦ SỞ HỮU

TT Số văn bản Ngày Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

1 19/QĐ-UBQLV 16/01/2024 Phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2024 khối thi 
đua doanh nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

2 29/QĐ-UBQLV 19/01/2024

Ban hành chương trình hành động của Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số  01/NQ-CP ngày 
05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 
2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

3 119/QĐ-UBQLV 27/03/2024 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng 
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

4 163/QĐ-UBQLV 08/05/2024 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của UBQLVNN 
tại doanh nghiệp

5 157/QĐ-UBQLV 26/04/2024 Ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Ủy 
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2024

6 211/QĐ-UBQLV 30/05/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBQLVNN tại DN cho 11 tập thể 
và 11 cá nhân thuộc TĐ Xăng dầu VN

7 266/QĐ-UBQLV 01/07/2024 Tặng Cờ thi đua năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp cho 05 tập thể thuộc Tập đoàn Xăng dầu VN

8 272/QĐ-UBQLV 02/07/2024 Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp

9 278/QĐ-UBQLV 03/07/2024 Phê duyệt Cụm thi đua

10 281/QĐ-UBQLV 05/07/2024

Thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công 
tác tham gia phối hợp xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp

11 322/QĐ-UBQLV 25/07/2024 Thành lập Đoàn tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại 
Cộng hòa Pháp năm 2024

12 429/QĐ-UBQLV 12/09/2024
Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động của HĐ Thi đua-Khen 
thưởng UBQLVNN tại DN ban hành kèm theo QĐ số 119/QĐ-
UBQLV ngày 27/3/2024

13 536/QĐ-UBQLV 30/10/2024
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ủy ban Quản 
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2024

14 570/QĐ-UBQLV 22/11/2024 Thành lập Hội đồng sáng kiến Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp

15 581/QĐ-UBQLV 27/11/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

16 582/QĐ-UBQLV 27/11/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17 596/QĐ-UBQLV 04/12/2024 Thành lập hội đồng Thẩm định kết quả chuyển đổi số doanh 
nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
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BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT Họ và tên Năm 
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp

Các vị trí quản lý đã nắm giữ

1 Ông: Phạm 
Văn Thanh 1972

Thạc sỹ 
QTKD, Cử 
nhân Kinh tế

 Trưởng Ban Marketing-Tổng hợp, Công 
ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

 Trưởng phòng Bảo hiểm và Hỏa hoạn - 
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex

 Giám đốc Chi nhánh PJICO Hải phòng - 
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex

 TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP 
Nhiên liệu bay Petrolimex

 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam

2 Ông: Đào Nam 
Hải 1974

Thạc sĩ Luật, 
Thạc sỹ 
QTKD

 Thư ký TGĐ, Bí thư đoàn thanh niên 
(T11/1998-12/2000)-Công ty CP Bảo 
hiểm PJICO

 Trưởng phòng Tổng hợp kiêm trợ lý 
Tổng Giám đốc, Công ty CP Bảo hiểm 
PJICO.

 Trưởng phòng Thị trường và quản lý 
nghiệp vụ kiêm trợ lý Tổng Giám đốc; 
kiêm Giám đốc chi nhánh PJICO Lạng 
Sơn (từ 03/2/2005), Công ty CP Bảo 
hiểm PJICO.

 Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty CP Bảo hiểm PJICO

 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng 
công ty CP Bảo hiểm PJICO.

 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam trực tiếp làm Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty CP Bảo hiểm PJICO.

 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3 Ông Trần 
Ngọc Năm 1965 Cử nhân Kế 

toán

 Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Vận tải 
Xăng dầu-Công ty Xăng dầu Khu vực I

 Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Khu 
vực I

 Kế toán trưởng, Giám đốc Trung tâm 
TCKT, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam

4 Ông Trần Tuấn 
Linh 1980 Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh

 Phó Trưởng Ban Chiến lược và Đầu tư - 
HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng Ban Quản trị rủi ro - HĐQT Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam

 Kiêm nhiệm Thành viên HĐTV – Tổng 
Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex

  Kiêm nhiệm Thành viên HĐQT - Tổng 
Công ty Hóa dầu Petrolimex 

 Trưởng Ban Chiến lược và Đầu tư - 
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TT Họ và tên Năm 
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp

Các vị trí quản lý đã nắm giữ

HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 Thành viên Nhóm đại diện vốn nhà nước, 

Trưởng Ban Chiến lược và Đầu tư - 
HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5

Ông Lê Văn 
Hướng (miễn 
nhiệm TV 
HĐQT từ ngày 
26/04/2024)

1963

Kỹ sư 
Chuyên 
ngành công 
nghệ Hóa 
hữu cơ, Cử 
nhân Kinh tế 
chuyên ngành 
Kế toán

 Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản 
lý kỹ thuật - XN XD Vĩnh Phú - Công ty 
Xăng dầu Vĩnh Phú

 Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Phủ Đức, 
Tổng công ty Xăng dầu VIỆT NAM

 Giám đốc Công ty vật tư Tổng hợp Lai 
Châu

 Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú – 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Thọ - 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng phòng Kinh doanh, Tổng công ty 
Xăng dầu Việt Nam

 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên 
liệu bay Petrolimex

 TV HĐQT, Trưởng ban Nhân sự, Lương, 
Thưởng-HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam

6 Ông Nguyễn 
Anh Dũng 1971

Tiến sĩ ngành 
Quản trị kinh 
doanh; Thạc 
sĩ Quản trị 
kinh doanh; 
Cử nhân 
ngành Kinh 
tế

 Kế toán trưởng Công ty Liên doanh Khí 
hóa lỏng KLEEN-PETRO

 Phó Trưởng phòng Kinh doanh Gas
 Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty 

Xăng dầu Việt Nam.
 Phó Trưởng phòng Tài chính; Phó trưởng 

phòng Xuất Nhập khẩu, Tổng công ty 
Xăng dầu Việt Nam (từ 01/1999: kiêm 
Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 
Xăng dầu Việt Nam)

 TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Bảo hiểm Petrolimex- PJICO.

 Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty 
Vận tải thủy Petrolimex.

7
Ông Lưu Văn 
Tuyển 1969

Thạc sĩ ngành 
Kinh tế, Cử 
nhân ngành 
Kế toán công 
nghiệp

 Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính 
Công ty Gas thuộc Tổng công ty Xăng 
dầu Việt Nam

 Thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản 
trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm Tài 
chính Kế toán Tổng công ty Xăng dầu 
Việt Nam

 Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam
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TT Họ và tên Năm 
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp

Các vị trí quản lý đã nắm giữ

 TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam (là TV HĐQT 
từ 26/06/2023)

8
Ông Ken 
Kimura 1966

Tốt nghiệp 
khoa Luật, 
Trường ĐH 
Hitotsubashi

 Vào công ty Kyodo Petroleum
 Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp số 3 0 

Tập đoàn JX Energy
 Phái cử tới NIPPON OIL & ENERGY 

ASIA (Singapore)
 Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp - 

Tập đoàn JXTG Energy
 Phó Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh - 

Tập đoàn ENEOS Corporation
 Ban điều hành Tập đoàn ENEOS Trưởng 

đại diện tại Việt Nam
 Tổng Giám đốc Công ty TNHH ENEOS 

Việt Nam
 Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu 

Việt Nam.

9

Ông Đinh Thái 
Hương (là TV 
HĐQT từ ngày 
26/04/2024)

1960 Kỹ sư Kinh tế 
Hóa 

 Cán bộ phòng Tổ chức lao động tiền 
lương - Tổng Công ty Xăng dầu VN

 Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền 
lương - Xí nghiệp Bán lẻ xăng dầu - 
Công ty Xăng dầu khu vực I

 Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền 
lương - Công ty Hóa dầu Petrolimex

 Phó Chủ tịch Công đoàn - Tổng Công ty 
Xăng dầu VN

 Chủ tịch Công đoàn - Tổng Công ty Xăng 
dầu VN

 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công 
thương VN, Thành viên HĐQT Tập đoàn, 
Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Xăng 
dầu VN, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu 
VN

 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công 
thương VN, Thành viên HĐQT Tập đoàn, 
Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Xăng 
dầu VN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 
CP Bảo hiểm Petrolimex,  Chủ tịch Công 
đoàn Xăng dầu VN

 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công 
thương VN, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập 
đoàn Xăng dầu VN, Chủ tịch HĐQT 
Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex, 
Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu VN

 Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Xăng 
dầu VN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 
CP Bảo hiểm Petrolimex, Chủ tịch Công 
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TT Họ và tên Năm 
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp

Các vị trí quản lý đã nắm giữ

đoàn Xăng dầu VN
 Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Xăng 

dầu VN, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu 
VN

10 Ông Nguyễn 
Quang Dũng 1972 Thạc sĩ Công 

nghệ hoá dầu

 Phó trưởng phòng Kỹ thuật xăng dầu - 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất 
PTN

 Trưởng phòng Phát triển Doanh nghiệp - 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng phòng Phát triển Doanh nghiệp - 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng Ban Chiến lược và Đầu tư - 
HĐQT - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam

11 Ông Nguyễn 
Văn Sự 1966

Thạc sĩ ngành 
Quản trị kinh 
doanh, Kỹ sư 
Cơ khí

 Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Dầu 
Nhờn, nay là Công ty Hoá Dầu

 Uỷ viên HĐQT (chuyên trách) kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoá chất 
PTN

 Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Chánh Văn Phòng Tổng công ty Xăng 
dầu Việt Nam

 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam

12 Ông Nguyễn 
Xuân Hùng 1965

Cử nhân 
ngành Kinh 
tế đối ngoại, 
Kỹ sư Kinh 
tế và tổ chức 
vận tải ô tô

 Phó Trưởng phòng XNK Tổng công ty 
Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam

 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam

13 Ông Nguyễn 
Sỹ Cường 1974

Thạc sĩ Kinh 
tế đối ngoại, 
Kỹ sư xây 
dựng dân 
dụng và công 
nghiệp, Cử 
nhân Tài 
chính

 Phó Hiệu trưởng, Trường Đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ Công thương trung ương

 Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ Công thương trung ương

 Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công 
thương

 Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quản lý 
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam

14 Ông Nguyễn 
Ngọc Tú 1981

Thạc sĩ ngành 
Quản trị kinh 
doanh, Đại 
học ngành 

 Phó Trưởng ban Kiểm toán, HĐQT, Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam

 Chủ tịch Công ty TNHH MTV 
Petrolimex Singapore
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TT Họ và tên Năm 
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Kinh 
nghiệm 

nghề 
nghiệp

Các vị trí quản lý đã nắm giữ

Kinh tế, Thạc 
sĩ ngành Tài 
chính và 
kiểm soát 
quản trị

 Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Petrolimex Singapore

 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam (từ ngày 01/7/2023)

15 Ông Nguyễn 
Bá Tùng 1972

Cử nhân Tài 
chính - Tín 
dụng

 Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán 
Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng phòng Tài chính Trung tâm 
TCKT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

 Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Ban Tài 
chính Kế toán Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam

 Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam
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BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT Họ và tên Mức 
lương Hệ số

Tiền lương, thù 
lao theo nguồn

 năm 2024
(đồng)

Tiền thưởng 
theo nguồn
 năm 2024 

(đồng)

1 Thành viên Hội đồng quản trị 9.512.689.000 1.144.753.000

2

Ban điều hành không thuộc thành viên 
hội đồng quản trị (gồm Ban TGĐ không 
thuộc thành viên HĐQT và kế toán 
trưởng)

9.801.915.000 1.179.558.000
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BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT Số văn bản Ngày
Người 

ký, ban 
hành

Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

A NGHỊ QUYẾT

1 001/PLX-NQ-HĐQT 05/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Nộp hồ sờ quan tâm, đăng ký thực hiện dự án 
đổi với 08 dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ trên 
các tuyến đưởng bộ cao tốc Bắc Nam phía 
Đông.

2 002/PLX-NQ-HĐQT 05/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung 
Gói thầu số 14 Dự án Trụ sở văn phòng 
Petrolimex Hải Dương

3 003/PLX-NQ-HĐQT 05/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Xây lắp và 
Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Xây lắp 
III - Petrolimex

4 004/PLX-NQ-HĐQT 08/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy 
định phân công người đại diện pháp luật của 
Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi  

5 005/PLX-NQ-HĐQT 08/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Khu V – TNHH một thành 
viên

6 006/PLX-NQ-HĐQT 08/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Tổng công ty Xây lắp và Thương mại 
Petrolimex

7 010/PLX-NQ-HĐQT 11/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Mai Linh 

8 011/PLX-NQ-HĐQT 11/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Về một sô đề xuất liên quan đến lĩnh vực năng 
lượng xanh và năng lượng tái tạo

9 012/PLX-NQ-HĐQT 11/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 
2024

10 013/PLX-NQ-HĐQT 19/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt bổ sung Kho Xăng dầu K135, Công 
ty Xăng dầu Hà Nam Ninh thuộc Nhóm 2 trong 
Đề án “Đánh giá, lựa chọn giải pháp thoát nước 
và xử lý nước thải nhiễm dầu Kho Xăng dầu 
của Petrolimex”

11 017/PLX-NQ-HĐQT 19/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Biểu quyết các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản của Công ty CP Vật liệu 
xây dựng và chất đốt Đồng Nai

12 018/PLX-NQ-HĐQT 23/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Đăng ký Dự án ưu tiên thí điểm tại Kế hoạch 
huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính 
trị thiết lập quan hệ đối tác quan hệ đối tác 
chuyển đổi năng lượng công bằng.

13 019/PLX-NQ-HĐQT 30/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thực hiện thí điểm đầu tư thiết bị, giải pháp 
công nghệ mới tại các dự án Trạm dịch vụ xe 
tải

14 020/PLX-NQ-HĐQT 30/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 
thuộc dự án Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam
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TT Số văn bản Ngày
Người 

ký, ban 
hành

Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

15 029/PLX-NQ-HĐQT 22/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều chỉnh một số nội dung về tính NSLĐ

16 032/PLX-NQ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “ 
Trụ sở văn phòng Công ty Xăng dầu Thái 
Bình’

17 033/PLX-NQ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Về chủ trương thực hiện các Phương án thí 
điểm khai thác quảng cáo

18 034/PLX-NQ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chủ trương chấp thuận cho Công ty PTS Nghệ 
Tĩnh tiếp tục bán hàng qua kênh Nhượng quyền 
thương mại

19 035/PLX-NQ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký thư hậu thuẫn cho Công ty TNHH MTV 
Petrolimex Singapore

20 036/PLX-NQ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý tài chính 
của CTXD Quảng Ngãi

21 037/PLX-NQ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Công 
ty Xăng dầu Nghệ An 

22 038/PLX-NQ-HĐQT 28/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án Trạm 
dừng đợt nghỉ I trên tuyến đường cao tốc Bắc-
Nam phía Đông

23 040/PLX-NQ-HĐQT 28/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chưa xem xét “Đề nghị phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống Hải 
Dương H101 (đoạn từ Phú Thị đến kho H101)’ 
của Công ty Xăng dầu B12

24 042/PLX-NQ-HĐQT 28/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thành lập Phòng Công 
nghệ thông tin – Tự động hóa tại Công ty Xăng 
dầu Lâm Đồng

25 043/PLX-NQ-HĐQT 28/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thành lập Phòng Công 
nghệ thông tin – Tự động hóa tại Công ty Xăng 
dầu Bến Tre.

26 047/PLX-NQ-HĐQT 29/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị Trụ sở làm việc 
Công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên 

27 048/PLX-NQ-HĐQT 29/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện ASXH tại 
tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên

28 049/PLX-NQ-HĐQT 29/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt 
Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành quy 
chế tài chính Tông Công ty/Công ty TNHH 
MTV

29 050/PLX-NQ-HĐQT 29/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 

30 051/PLX-NQ-HĐQT 04/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số chức danh 
công việc trong hệ thống Thang lương, Bảng 
lương, Phụ cấp lương của Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam

31 052/PLX-NQ-HĐQT 04/03/2024 Chủ tịch Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chỉ 
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TT Số văn bản Ngày
Người 

ký, ban 
hành

Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

HĐQT đạo công tác ASXH của Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam

32 053/PLX-NQ-HĐQT 04/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương giới thiệu nhân sự bầu 
giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty 
PA

33 054/PLX-NQ-HĐQT 13/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt rà soát bổ sung QHCB nhiệm kỳ 
2021-2026 và xây dựng mới QHCB nhiệm kỳ 
2026-2031 tại PLC, PA,PGC, VPT.

34 057/PLX-NQ-HĐQT 15/03/2023 Chủ tịch 
HĐQT

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác năm 2023

35 058/PLX-NQ-HĐQT 15/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở 
nhà, đất của Tập đoàn tại Khu nhà điều hành 
Kho xăng dầu Nam Phong – CTXD HSB

36 059/PLX-NQ-HĐQT 15/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương triển khai nghiên cứu, 
xây dụng đề án tách chuyển, thành lập mới 03 
Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu do 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm giữ 100% 
vốn điều lệ

37 060/PLX-NQ-HĐQT 15/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua các nội dung về việc xử lý tồn tại, 
vướng mắc liên quan đến việc quản lý, sử dụng 
đất tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè – Công ty 
Xăng dầu Khu vực II

38 061/PLX-NQ-HĐQT 20/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt và ban hành sửa đổi, bổ sung ‘Quy 
chế thực hiện dân chủ của Tập đoàn Xăng dầu 
Việt Nam 

39 062/PLX-NQ-HĐQT 20/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị Tập 
đoàn  

40 064/PLX-NQ-HĐQT 20/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Văn phòng Công ty xăng dầu khu 
vực III

41 065/PLX-NQ-HĐQT 20/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án “Trụ sở 
văn phòng Công ty Xăng dầu Sông Bé’

42 067/PLX-NQ-HĐQT 20/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều chỉnh thời gian hoàn thành hợp đồng

43 070/PLX-NQ-HĐQT 25/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt và ban hành sửa đổi, bổ sung “Quy 
chế thực hiện công tác Chính sách xã hội của 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam’’

44 074/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt quyết toán QTL và thù lao thực hiện 
năm 2023

45 076/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Phương án đầu tư ngắn hạn Quý II năm 2024

46 077/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
thuộc giai đoạn thực hiện dự án Trụ sở văn 
phòng Công ty Xăng dầu Thái Bình

47 078/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2024 Chủ tịch Phê duyệt công tác nhân sự Công ty CP Vận tải 
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HĐQT và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

48 079/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt giới thiệu nhận sự để bầu giữ chức 
vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty PA

49 080/PLX-NQ-HĐQT 01/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phương án cử Người đại diện vốn của Tập 
đoàn tại PJICO 

50 082/PLX-NQ-HĐQT 04/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 
2024 của PJICO

51 083/PLX-NQ-HĐQT 04/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt các nội dung để biểu quyết tại 
ĐHĐCĐ thường niên Công ty BMF

52 084/PLX-NQ-HĐQT 09/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần vận 
tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

53 085/PLX-NQ-HĐQT 09/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt để triển khai công tác nhân sự tại các 
đơn vị góp vốn của PGCC

54 089/PLX-NQ-HĐQT 09/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án “ Hệ thống 
phần mềm tự động hóa kho xăng dầu’’

55 090/PLX-NQ-HĐQT 09/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Trạm dừng nghỉ 

56 091/PLX-NQ-HĐQT 10/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024 của PA, PGC

57 092/PLX-NQ-HĐQT 10/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chủ trương kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS, 
Ban TGĐ Tập đoàn

58 093/PLX-NQ-HĐQT 10/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kế hoạch nhập mua sản phẩm xăng dầu năm 
2024

59 094/PLX-NQ-HĐQT 15/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt áp dụng mô hình thông tin công trình 
vào dự án Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam

60 097/PLX-NQ-HĐQT 15/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký thư hậu thuẫn cho Công ty Petrolimex 
Singapore

61 098/PLX-NQ-HĐQT 15/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh thời gian hoàn thành nâng cấp ứng 
dụng Nhận diện thương hiệu tại Cửa hàng xăng 
dầu giai đoạn 2

62 099/PLX-NQ-HĐQT 19/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Duyệt nội dung, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2024 và phương án nhân sự tham gia 
HĐQT, BKS của PLC nhiệm kỳ 2024-2029

63 102/PLX-NQ-HĐQT 22/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án xếp loại doanh nghiệp và 
Người quản lý năm 2023

64 103/PLX-NQ-HĐQT 22/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thưởng thành tích năm 
2023 đối với người đại diến vốn Tập đoàn tại 
Công ty TNHH BP Pecto

65 105/PLX-NQ-HĐQT 25/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Về chương trình, nội dung tài liệu báo cáo 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Phương án 
nhân sự tham gia HĐQT, BKS của Tập đoàn 
nhiệm kỳ 2021-2026
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66 107/PLX-NQ-HĐQT 03/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến 
HĐQT số 33/2024

67 108/PLX-NQ-HĐQT 04/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023

113/PLX-NQ-HĐQT 04/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án chia lợi nhuận cho các 
thành viên góp vốn của Công ty VPT

68 114/PLX-NQ-HĐQT 04/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Về lựa chọn nhà đầu tư các Dự án Trạm dừng 
nghỉ đợt 1 trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – 
Nam phía Đông

69 115/PLX-NQ-HĐQT 04/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua một số nội dung chính của Hồ sơ dự 
thầu Dự án Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường 
cao tốc Bắc – Nam phía Đông

70 116/PLX-NQ-HĐQT 09/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT Phê duyệt triển khai mua bảo hiểm D&O

71 117/PLX-NQ-HĐQT 09/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chưa xem xét dự án” Cải tạo, nâng cấp tuyến 
ống xăng dầu F159 từ Hải Dương đi H101 
bằng ống 10inch”

72 119/PLX-NQ-HĐQT 13/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thực hiện chi trả thù lao 
và chế độ khác cho thành viên HĐQT độc lập 
Tập đoàn 

73 121/PLX-NQ-HĐQT 21/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án “ Triển 
khai giai đoạn 1, hệ thống thanh toán tự động 
lại CHXD Petrolimex”

74 122/PLX-NQ-HĐQT 21/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký thư hậu thuẫn cho Công ty TNHH MTV 
Petrolimex Singapore

75 125/PLX-NQ-HĐQT 21/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 
năm 2024

76 131/PLX-NQ-HĐQT 03/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thành lập 03 Công ty 
TNHH MTV kinh doanh xăng dầu trong nước 
do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 100% 
vốn điều lệ

77 132/PLX-NQ-HĐQT 04/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 
đất - Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, thuộc Công 
ty Xăng dầu Khu vực II.

78 133/PLX-NQ-HĐQT 04/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuê 
CHXD Vân Dương-CTXD Bắc Ninh

79 136/PLX-NQ-HĐQT 06/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án ủy quyền đại diện vốn 
của Tập đoàn tại Tổng công ty Vận tải thủy 
Petrolimex

80 139/PLX-NQ-HĐQT 12/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng đại diện 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh

81 140/PLX-NQ-HĐQT 14/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của các 
Tổng công ty/Công ty TNHH MTV 100% vốn 
góp của Tập đoàn
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82 141/PLX-NQ-HĐQT 14/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thực hiện dự án Kho xăng dầu Petrolimex 
Thanh Hóa

83 143/PLX-NQ-HĐQT 14/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của các CTXD: Sơn La, Hà Nam, Bình 
Thuận

84 144/PLX-NQ-HĐQT 20/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Đầu tư tàu của Công ty Cổ phần vận tải xăng 
dầu đường thủy

85 150/PLX-NQ-HĐQT 21/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

 Chấp thuận chủ trương dừng hợp tác kinh 
doanh dự án Petrolimex – Cửa hàng 129 của 
Công ty XD Tây Ninh

86 151/PLX-NQ-HĐQT 27/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Bộ cước vận tải nhóm tàu P và tàu chở FO, 
nhóm tàu dưới 10.000 DWT và tàu đường sông

87 152/PLX-NQ-HĐQT 27/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt định mức công nợ phải trả Tập đoàn 
của Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào

88 153/PLX-NQ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng “Cải tạo, nâng cấp tuyến 
ống xăng dầu F159 từ Hải Dương đi K133 
bằng ống 8inch” của Công ty Xăng dầu B12

89 154/PLX-NQ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 
2023 của các Tổng Công ty, Công ty TNHH 
MTV.

90 155/PLX-NQ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 
động tại 03 CTXD: Hà Sơn Bình, Hà Nam 
Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu sau tách chi nhánh và 
Quy định phân công người đại diện pháp luận 
tại Công ty Xăng dầu Hà Nam và Bình Thuận

91 161/PLX-NQ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền 
thường năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của 
Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Vân 
Phong

92 162/PLX-NQ-HĐQT 05/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án trích lập và sử dụng quỹ 
khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ an sinh xã hội 
năm 2023 tạo Công ty mẹ - Tập đoàn

93 163/PLX-NQ-HĐQT 05/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án đầu tư ngắn hạn quý III 
năm 2024

94 165/PLX-NQ-HĐQT 05/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Trụ sở văn phòng 
Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận

95 168/PLX-NQ-HĐQT 05/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn, 
trung và dài hạn năm 2024

96 173/PLX-NQ-HĐQT 19/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thống nhất với các Bản tự nhận xét, đánh giá 
của Người đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam

97 174/PLX-NQ-HĐQT 22/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký thư hậu thuẫn cho Công ty TNHH MTV 
Petrolimex Singapore
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98 175/PLX-NQ-HĐQT 22/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 
đất của Tập đoàn

99 176/PLX-NQ-HĐQT 22/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh tăng tiền lương đối với Người quản 
lý và Trưởng phòng Kế toán và giao điều chỉnh 
kế hoạch tiền lương đối với Người quản lý tại 
các Công ty Xăng dầu TNHH MTV

100 182/PLX-NQ-HĐQT 26/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phương án thoái vốn đầu tư Công ty Xăng dầu 
Khu vực II tại Công ty CP Thương mại Hóc 
Môn

101 186/PLX-NQ-HĐQT 30/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phương án bảo đảm thực hiện hợp đồng cho 
các dự án Trạm dừng nghỉ đợt 1 đã trúng thầu 
trên các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía 
Đông

102 187/PLX-NQ-HĐQT 30/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh khung giám sát, đánh giá 
dự án thuộc dự án Tòa nhà văn phòng Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam

103 188/PLX-NQ-HĐQT 31/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Dự thảo Hợp đồng các Dự án Đầu tư xây dựng 
và vận hành Trạm dừng nghỉ đã trúng thầu đợt 
1 trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía 
Đông

104 189/PLX-NQ-HĐQT 13/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi

105 191/PLX-NQ-HĐQT 13/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuê Cửa 
hàng Xăng dầu Tiến Thành của Công ty Xăng 
dầu Khu vực III

106 196/PLX-NQ-HĐQT 19/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy 
định phân công quyền và nghĩa vụ của người 
đại diện theo pháp luật của Công ty Xăng dầu 
Vĩnh Long

107 200/PLX-NQ-HĐQT 23/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký thư hậu thuẫn cho Công ty TNHH MTV 
Petrolimex Singapore

108 202/PLX-NQ-HĐQT 23/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Petrolimex – Cửa hàng 38 của Công ty Xăng 
dầu Đồng Nai

109 203/PLX-NQ-HĐQT 23/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
”Cửa hàng Xăng dầu và Trạm dừng nghỉ trên 
Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh”

110 204/PLX-NQ-HĐQT 29/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

111 205/PLX-NQ-HĐQT 29/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch SXKD và ĐTPT 
năm 2024 cho 06 Công ty xăng dầu TNHH 
MTV

112 209/PLX-NQ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua phương án sắp xếp nhà, đất của Tập 
đoàn
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113 210/PLX-NQ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 
năm 2024

114 211/PLX-NQ-HĐQT 06/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chủ trương đầu tư dự án Trụ sở văn phòng 
Công ty Xăng dầu Phú Khánh

115 212/PLX-NQ-HĐQT 06/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Ban triển khai dự án đầu tư xây 
dựng 04 Trạm dừng nghỉ đợt 1 trên đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông

116 213/PLX-NQ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Nộp tiền theo hợp đồng đối với các Dự án 
Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc 
Bắc Nam phía Đông

117 214/PLX-NQ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chấp thuận chủ trương dừng hoạt động 
Petrolimex – Cửa hàng 09 của Công ty Xăng 
dầu B12

118 215/PLX-NQ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

119 223/PLX-NQ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chuẩn hóa mô hình, định hướng tổ chức Công 
nghệ thông tin – Tự động hóa tại các Công ty 
TNHH MTV xăng dầu trong nước

120 225/PLX-NQ-HĐQT 18/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua phương án sắp xếp nhà, đất của Tập 
đoàn

121 227/PLX-NQ-HĐQT 18/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phương án ứng dụng thiết kế nhận diện thương 
hiệu tại Cửa hàng Xăng dầu triển khai theo mô 
hình Trạm dịch vụ xe tải

122 230/PLX-NQ-HĐQT 23/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt bổ sung kế hoạch An sinh xã hội 
năm 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam

123 231/PLX-NQ-HĐQT 23/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phương án thanh lý tài sản cố định Kho xăng 
dầu K132 và tuyến ống liên quan thuộc Xí 
nghiệp Kho vận Xăng dầu K132

124 234/PLX-NQ-HĐQT 23/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thành lập Phòng Công 
nghệ thông tin – Tự động hóa tại Công ty Xăng 
dầu Cà Mau

125 239/PLX-NQ-HĐQT 23/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chấp thuận chủ trương tham gia đấu giá cửa 
hàng xăng dầu Ngọc Khánh 5 của Công ty 
Xăng dầu Khu vực V

126 244/PLX-NQ-HĐQT 30/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án đầu tư ngắn hạn quý IV 
năm 2024

127 253/PLX-NQ-HĐQT 16/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy 
định phân công quyền và nghĩa vụ của người 
đại diện theo pháp luật của Công ty Xăng dầu 
Nghệ An

128 256/PLX-NQ-HĐQT 17/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ 
sung đối với lĩnh vực kinh doanh của Tổng 
công ty Hóa dầu Petrolimex
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129 261/PLX-NQ-HĐQT 22/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Bổ sung mức lương chức danh công việc trong 
hệ thống Thang lương, Bảng lương, Phụ cấp 
lương của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

130 272/PLX-NQ-HĐQT 04/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Quy chế quản lý CHXD của Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam

131 280/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương mở rộng văn phòng làm 
việc của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay 
Petrolimex

132 281/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Công tác tổ chức tại Công ty mẹ Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam

133 282/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhận 
chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu Hòa Hiệp 2 
của Công ty xăng dầu Khu vực V

134 283/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ 
sở nhà, đất của Tập đoàn

135 284/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2024 của 
03 Tổng công ty/Công ty

136 285/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chủ trương tham gia đấu thầu lựa chọn các nhà 
đầu tư các cặp Trạm dừng nghỉ Giai đoạn 2 
trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông

137 286/PLX-NQ-HĐQT 18/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng Công 
ty xây lắp và thương mại Petrolimex  tại các 
công ty thành viên

138 288/PLX-NQ-HĐQT 22/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương bổ sung Phó Ban Quản 
trị rủi ro – HĐQT Tập đoàn

139 289/PLX-NQ-HĐQT 25/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương nhân sự Phó Ban Quản 
trị rủi ro - HĐQT Tập đoàn

140 293/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
Trụ sở làm việc Công ty TNHH Xăng dầu Nam 
Tây Nguyên

141 294/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhận 
chuyển nhượng Cửa hàng xăng dầu Phong 
Cường của Công ty Xăng dầu Hà Nam

142 295/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Quy chế An toàn vệ sinh lao động 
của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

143 296/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện 
dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống F159 từ Hải 
Dương đi K133 bằng ống 8inch

144 297/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký thư hậu thuẫn cho Công ty TNHH MTV 
Petrolimex Singapore

145 298/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dựa án Mua sắm 
thiết bị EGAS controller tại Cửa hàng Xăng 
dầu

146 299/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT Phê duyệt định hướng xây dựng kế hoạch tạo 
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nguồn năm 2025

147 300/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Khen thưởng các tập thể, cá nhân của Công ty 
Xăng dầu Khu vực II nhân kỷ niệm 50 năm 
thành lập

148 301/PLX-NQ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua ô tô 
mới thay thế ô tô cũ của Công ty Xăng dầu Tây 
Nam Bộ

149 302/PLX-NQ-HĐQT 02/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh vốn điều lệ cho Công ty Xăng dầu 
Thừa Thiên Huế

150 303/PLX-NQ-HĐQT 02/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư xây dựng và 
vận hành trạm dừng nghỉ giai đoạn 2 tên tuyến 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông

151 304/PLX-NQ-HĐQT 12/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí ASXH năm 
2024 (lần 2) của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam

152 305/PLX-NQ-HĐQT 13/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan tới 
Kho nhiên liệu bay và hệ thống tra nạp ngầm 
tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

153 309/PLX-NQ-HĐQT 17/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương dừng hoạt động 
Petrolimex - Cửa hàng 10

154 311/PLX-NQ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương thực hiện thoái vốn đầu 
tư của Tổng Công ty xây lắp và thương mại 
Petrolimex tại Công ty TNHH Hóa chất PTN

155 312/PLX-NQ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất 
của Tập đoàn

156 313/PLX-NQ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chấp thuận phương án tạm dừng triển khai các 
công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án Trụ 
sở văn phòng Công ty Xăng dầu Bến Tre

157 314/PLX-NQ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công 
trình “Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ô 
tô xitec tại Kho Hải Dương”

158 315/PLX-NQ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát 
triển năm 2024 của Tập đoàn

159 316/PLX-NQ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chấp thuận chủ trương thanh toán sớm đợt 02 
đối với dự án Petrolimex – Cửa hàng 80 của 
Công ty Xăng dầu Hà Bắc

160 317/PLX-NQ-HĐQT 23/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Đề án triển khai tự động hóa tại Cửa 
hàng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam

161 318/PLX-NQ-HĐQT 23/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt bộ cước gốc vận tải xăng dầu đường 
bộ năm 2024

162 324/PLX-NQ-HĐQT 24/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Triển khai các công tác thực hiện dự án Trạm 
dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

163 325/PLX-NQ-HĐQT 25/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thông qua phương án thoái vốn đầu tư của 
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Công ty Xăng dầu Khu vực II tại Công ty CP 
Thương mại Hóc Môn

164 326/PLX-NQ-HĐQT 26/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025

165 327/PLX-NQ-HĐQT 26/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt hạn mức tiền gửi năm 2025 và 
phương án đầu tư Quý I năm 2025

166 329/PLX-NQ-HĐQT 26/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chủ trương ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn 
diện với VNPT

167 331/PLX-NQ-HĐQT 31/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh thời gian hoàn thành hợp đồng và 
phụ lục hợp đồng thực hiện gói thầu XL-02 
thuộc Dự án Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam 

B QUYẾT ĐỊNH

1 005/PLX-QĐ-HĐQT 03/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm 
việc Công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây 
Nguyên

2 006/PLX-QĐ-HĐQT 03/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở văn 
phòng Công ty Xăng dầu Sông Bé

3 008/PLX-QĐ-HĐQT 04/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán chi phí 
gói thầu: Tư vấn thiết kế kiến trúc cảnh quan, 
thiết kế nội thất

4 012/PLX-QĐ-HĐQT 05/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính CTXD Tây Nam 
Bộ

5 013/PLX-QĐ-HĐQT 08/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi 

6 014/PLX-QĐ-HĐQT 08/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phân công người đại diện pháp luật CTXD 
Quảng Ngãi

7 015/PLX-QĐ-HĐQT 08/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu KV5 

8 019/PLX-QĐ-HĐQT 10/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Tổng Công ty xây lắp và 
thương mại Petrolimex  

9 018/PLX-QĐ-HĐQT 10/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Thừa ThiênHuế 

10 025/PLX-QĐ-HĐQT 11/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung 
gói thầu Tư vấn quản lý dự án thuộc dự án Trụ 
sở văn phòng Petrolimex Hải Dương

11 022/PLX-QĐ-HĐQT 11/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 
2024 các đơn vị

12 023/PLX-QĐ-HĐQT 11/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 
2024 Công ty mẹ Tập đoàn

13 039/PLX-QĐ-HĐQT 18/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật của CTXD 
Quảng Ngãi
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14 060/PLX-QĐ-HĐQT 25/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thay đổi địa chỉ CTXD Vĩnh Long

15 075/PLX-QĐ-HĐQT 30/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng 
Công ty và Trung tâm giới thiệu sản phẩm 
Công ty Xăng dầu Thanh Hoá

16 077/PLX-QĐ-HĐQT 30/01/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu: TV41 Dự án: Tòa nhà Văn 
phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17 090/PLX-QĐ-HĐQT 05/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình Văn phòng công ty 
Xăng dầu Cao Bằng

18 091/PLX-QĐ-HĐQT 05/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng 
chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình

19 098/PLX-QĐ-HĐQT 06/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập BCĐ Đại hội cổ đông thường niên 
2024

20 099/PLX-QĐ-HĐQT 06/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thành lập TB giúp việc BCĐ 2024

21 113/PLX-QĐ-HĐQT 16/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thành lập Ban KTXN tư cách CĐ năm 2024

22 114/PLX-QĐ-HĐQT 16/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thành lập BKP ĐHĐCĐ thường niên 2024

23 122/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT Thay đổi Đăng kí kinh doanh PGCC 

24 123/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD B12 

25 124/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD KV3

26 125/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD Bắc Thái

27 126/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD Nghệ An

28 127/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD KV5

29 128/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD Bắc Tây Nguyên

30 129/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD KV2

31 130/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD Tây Nam Bộ

32 131/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD Bà Rịa – Vũng Tàu

33 132/PLX-QĐ-HĐQT 21/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh 
CTXD Đồng Nai
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34 143/PLX-QĐ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Nhóm công tác xây dựng BCPTBV 
2023

35 144/PLX-QĐ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Nhóm công tác xây dựng Báo cáo 
Thường niên năm 2023

36 142/PLX-QĐ-HĐQT 23/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành quy chế quản lý tài chính CTXD 
Quảng Ngãi

37 155/PLX-QĐ-HĐQT 28/02/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự án Trụ sở văn phòng công ty 
Xăng dầu Thái Bình

38 166/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở công 
ty Xăng dầu Nghệ An

39 167/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

40 168/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

41 169/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

42 170/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

43 171/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

44 174/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

45 172/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

46 173/PLX-QĐ-HĐQT 01/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án 
trạm dừng nghỉ

47 185/PLX-QĐ-HĐQT 05/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Bổ sung CDCV, áp dụng mức lương CDCV 
trong hệ thống Thang lương, bảng lương, phụ 
cấp lương tại Tập đoàn từ ngày 01/01/2024

48 198/PLX-QĐ-HĐQT 08/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kế hoạch công tác pháp chế, kiểm tra, giám 
sát, kiểm toán nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2024

49 201/PLX-QĐ-HĐQT 11/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trụ 
sở làm việc Công ty TNHH Xăng dầu Nam 
Tây Nguyên

50 206/PLX-QĐ-HĐQT 13/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Bổ sung chi tiết NNKD CTXD Khu vực II

51 210/PLX-QĐ-HĐQT 14/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định giám sát CTXD Hà Bắc

52 235/PLX-QĐ-HĐQT 21/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Ban hành quy chế dân chủ PLX

53 237/PLX-QĐ-HĐQT 21/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều chỉnh thời gian hoàn thành Hợp đồng
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54 244/PLX-QĐ-HĐQT 25/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT Ban hành quy chế CSXH Tập đoàn 

55 256/PLX-QĐ-HĐQT 27/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng 
công ty Xăng dầu Hà Tĩnh

56 260/PLX-QĐ-HĐQT 28/03/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao kiểm soát 
viên năm 2023

57 276/PLX-QĐ-HĐQT 01/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Nhóm công tác Tổ giúp việc thoái 
vốn tại PVOil Bình Thuận

58 278/PLX-QĐ-HĐQT 02/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Giao kiêm giữ chức vụ Giám đốc CTXD Long 
An

59 286/PLX-QĐ-HĐQT 04/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn thực hiện dự án Trụ sở 
văn phòng công ty Xăng dầu Thái Bình

60 289/PLX-QĐ-HĐQT 05/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trụ 
sở văn phòng Công ty Xăng dầu Sông Bé

61 298/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

62 300/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

63 301/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

64 302/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

65 305/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

66 303/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

67 304/PLX-QĐ-HĐQT 11/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trạm 
dừng nghỉ

68 311/PLX-QĐ-HĐQT 12/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Hỗ trợ kinh phí thực hiện ASXH huyện đảo 
Trường Sa

69 343/PLX-QĐ-HĐQT 22/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Hệ 
thống phần mềm tự động hóa kho xăng dầu

70 341/PLX-QĐ-HĐQT 22/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT Xếp loại doanh nghiệp công ty mẹ năm 2023
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71 342/PLX-QĐ-HĐQT 22/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT Xếp loại doanh nghiệp năm 2023

72 349/PLX-QĐ-HĐQT 24/04/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt áp dụng mô hình thông tin công trình 
BIM vào dự án Tòa nhà Văn phòng Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam

73 367/PLX-QĐ-HĐQT 02/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Chỉ định Thư ký Tập đoàn, người phụ trách 
quản trị Tập đoàn

74 386/PLX-QĐ-HĐQT 10/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT Bổ sung NNKD CTXD Hà Tĩnh

75 413/PLX-QĐ-HĐQT 21/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT Trả cổ tức năm 2024

76 414/PLX-QĐ-HĐQT 21/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 
2024

77 442/PLX-QĐ-HĐQT 29/05/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật 
Hà Nội

78 465/PLX-QĐ-HĐQT 05/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn 
La

79 466/PLX-QĐ-HĐQT 05/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu 
Bình Thuận

80 468/PLX-QĐ-HĐQT 05/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà 
Nam

81 476/PLX-QĐ-HĐQT 07/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại 
Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex

82 477/PLX-QĐ-HĐQT 07/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ủy quyền đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng 
công ty vận tải thủy Petrolimex

83 489/PLX-QĐ-HĐQT 12/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản 
trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 

84 494/PLX-QĐ-HĐQT 13/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Tiểu ban Truyền thông 70 năm 
Petrolimex

85 496/PLX-QĐ-HĐQT 13/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Tiểu Ban Thi đua-Khen thưởng 70 
năm Petrolimex

86 497/PLX-QĐ-HĐQT 13/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Tiểu Ban Lịch sử-Truyền thống 70 
năm Petrolimex

87 498/PLX-QĐ-HĐQT 13/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Tiểu ban Khánh tiết, hậu cần, sự 
kiện  70 năm Petrolimex

88 491/PLX-QĐ-HĐQT 13/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Giao kiêm nhiệm phụ trách Vp đại diện Tập 
đoàn tại TP HCM

89 490/PLX-QĐ-HĐQT 13/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thôi kiêm nhiệm phụ trách Vp đại diện Tập 
đoàn tại TP HCM

90 503/PLX-QĐ-HĐQT 14/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Sơn La 

91 505/PLX-QĐ-HĐQT 14/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Hà Nam 
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92 504/PLX-QĐ-HĐQT 14/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Bình Thuận 

93 535/PLX-QĐ-HĐQT 17/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh vốn điều lệ CTXD Bà Rịa Vũng 
Tàu

94 536/PLX-QĐ-HĐQT 17/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều chỉnh vốn điều lệ CTXD Hà Nam Ninh

95 538/PLX-QĐ-HĐQT 18/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Tiểu Ban Văn nghệ - Thể thao 70 
năm PLX

96 539/PLX-QĐ-HĐQT 18/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành quy chế quản lý tài chỉnh CTXD Sơn 
La

97 541/PLX-QĐ-HĐQT 18/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành quy chế quản lý tài chỉnh CTXD Hà 
Nam

98 540/PLX-QĐ-HĐQT 18/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành quy chế quản lý tài chỉnh CTXD 
Bình Thuận

99 562/PLX-QĐ-HĐQT 26/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT Kiện toàn BCĐ công tác CSXH

100 572/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh

101 573/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu

102 574/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phân công người đại diện pháp luật CTXD 
Bình Thuận 

103 575/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phân công người đại diện pháp luật CTXD Hà 
Nam 

104 577/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi người đại diện pháp luật CTXD Hà 
Sơn Bình

105 576/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình

106 582/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Phân phối lợi nhuận năm 2023 của 
các Tổng công ty/ Công ty TNHH MTV

107 583/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định điều quỹ KTPL Tập đoàn

108 584/PLX-QĐ-HĐQT 28/06/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định điều bổ sung quỹ KTPL cho công 
ty

109 588/PLX-QĐ-HĐQT 01/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện ĐA cơ 
cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm 
nhìn 2035

110 589/PLX-QĐ-HĐQT 01/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định kiện toàn Tổ công tác số 1 - BCĐ 
thực hiện ĐA cơ cấu lại Petrolimex

111 593/PLX-QĐ-HĐQT 01/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT Ban hành bộ cước vận tải tàu P và tàu chở FO

112 595/PLX-QĐ-HĐQT 01/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành bộ cước vận tải tàu dưới 10.000 
DWT

113 594/PLX-QĐ-HĐQT 01/07/2024 Chủ tịch Ban hành bộ cước vận tải tàu sông
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HĐQT

114 601A/PLX-QĐ-HĐQT 04/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu "Nghiên cứu, lập quy trình 
đầu tư xây dựng và giám sát, đánh giá đầu tư"

115 604/PLX-QĐ-HĐQT 05/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Luật 
THTK, CLP của Tập đoàn

116 617/PLX-QĐ-HĐQT 11/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kiểm tra, giám sát tại Công ty Xăng dầu Phú 
Thọ

117 620/PLX-QĐ-HĐQT 12/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 
tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 
trường thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án 
Trụ sở làm việc Công ty TNHH Xăng dầu Nam 
Tây Nguyên

118 621/PLX-QĐ-HĐQT 12/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Bổ sung thành viên Tổ công tác số 1 BCĐ ĐA 
Cơ cấu lại Tập đoàn

119 622/PLX-QĐ-HĐQT 12/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung Quyết định về CTCB của Tập đoàn

120 624/PLX-QĐ-HĐQT 12/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định điều chuyển LNST năm 2023 của 
Petrolimex Singapore

121 623/PLX-QĐ-HĐQT 12/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định PPLN năm 2023 của Tổng công ty 
vận tải thủy Petrolimex

122 626/PLX-QĐ-HĐQT 15/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 
thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Trụ 
sở văn phòng Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận

123 634/PLX-QĐ-HĐQT 23/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định chủ sở hữu  bổ sung ngành nghề 
kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xăng 
dầu Quảng Ngãi

124 661/PLX-QĐ-HĐQT 25/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2024 đối 
với Người quản lý các Công ty Xăng dầu 
TNHH MTV trong nước

125 679/PLX-QĐ-HĐQT 31/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Danh sách sau rà soát bổ sung 
QHCB Nhiệm kỳ 2020-2026 tại các công ty 
TNHH MTV

126 680/PLX-QĐ-HĐQT 31/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt Danh sách sau rà soát bổ sung 
QHCB Nhiệm kỳ 2026-2031

127 681/PLX-QĐ-HĐQT 31/07/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt mới Danh sách QHCB NK 2024-
2026 và NK 2026-2031 tại các Công ty TNHH 
MTV

128 683/PLX-QĐ-HĐQT 02/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định kiện toàn BCĐ dự án PLX Tower

129 686/PLX-QĐ-HĐQT 05/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu gói thầu số 03 giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống từ K131 đi 
Hải Dương
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130 687/PLX-QĐ-HĐQT 05/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống 
F159 từ Hải Dương đi K133 bằng ống 8 inch

131 688/PLX-QĐ-HĐQT 05/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Cải tạo, nâng cấp tuyến ống F159 từ Hải 
Dương đi K133 bằng ống 8 inch

132 689/PLX-QĐ-HĐQT 05/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định kiện toàn BCĐ nghiên cứu, triển 
khai Đề án Trạm sạc, dịch vụ xe điện

133 691/PLX-QĐ-HĐQT 07/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định thành lập Ban nghiên cứu, triển 
khai phương án chuyển giao vốn của KV2 tại 
PKC về Tập đoàn

134 704/PLX-QĐ-HĐQT 12/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định kiện toàn BCĐ quản lý đất đai Tập 
đoàn

135 710/PLX-QĐ-HĐQT 14/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều lệ CTXD Quảng Ngãi

136 711/PLX-QĐ-HĐQT 14/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định về người đại diện PL CTXD Quảng 
Ngãi

137 713/PLX-QĐ-HĐQT 15/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT Kiện toàn BCĐ thực hiện Luật PCTN

138 714/PLX-QĐ-HĐQT 15/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định kiện toàn Tiểu ban TĐKT hướng 
tới KN 70 năm Petrolimex

139 716/PLX-QĐ-HĐQT 15/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kiện toàn Ban chỉ đạo dự án phát triển Trạm 
dịch vụ xe tải Tập đoàn

140 736/PLX-QĐ-HĐQT 22/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều lệ CTXD Vĩnh Long

141 739/PLX-QĐ-HĐQT 22/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh khung giám sát, đánh giá 
dự án Dự án: Toà nhà Văn phòng Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam

142 740/PLX-QĐ-HĐQT 22/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định phân công NNĐD theo PL CTXD 
Vĩnh Long 

143 758/PLX-QĐ-HĐQT 27/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định về người đại diện PL CTXD Vĩnh 
Long

144 762/PLX-QĐ-HĐQT 29/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Giao KH SXKD và ĐTPT - CTXD 
Hà Nam

145 772/PLX-QĐ-HĐQT 30/08/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định Điều lệ CTXD Hà Nam Ninh 

146 780/PLX-QĐ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Giao KH SXKD và ĐTPT - CTXD 
Bình Thuận 

147 779/PLX-QĐ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Giao KH SXKD và ĐTPT - CTXD 
Sơn La 

148 777/PLX-QĐ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Đc KH SXKD và ĐTPT - CTXD 
Bà Rịa Vũng Tàu

149 778/PLX-QĐ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Đc KH SXKD và ĐTPT - CTXD 
Hà Sơn Bình

150 776/PLX-QĐ-HĐQT 04/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định Đc KH SXKD và ĐTPT - CTXD 



30

TT Số văn bản Ngày
Người 

ký, ban 
hành

Nội dung
(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

Hà Nam Ninh

151 784/PLX-QĐ-HĐQT 05/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định điều chỉnh KHĐTPT 2024

152 793/PLX-QĐ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở văn 
phòng Công ty Xăng dầu Phú Khánh

153 794/PLX-QĐ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định về người đại diện Pháp luật PTC 

154 795/PLX-QĐ-HĐQT 09/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều lệ PTC

155 797/PLX-QĐ-HĐQT 11/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch 
hành động hướng tới mục tiêu trung hòa các-
bon và net-zero của Tập đoàn

156 802/PLX-QĐ-HĐQT 11/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thành lập Ban triển khai Kế hoạch hành động 
hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon và net-
zero của Tập đoàn

157 804/PLX-QĐ-HĐQT 12/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định thành lập Ban Triển khai DA 04 
TDN - cao tốc BN phía Đông

158 840/PLX-QĐ-HĐQT 24/09/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định 
Kho xăng dầu K132 và tuyến ống liên quan 
thuộc Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132

159 914/PLX-QĐ-HĐQT 16/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định Điều lệ CTXD Nghệ An 

160 915/PLX-QĐ-HĐQT 16/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định phân công Người đại diện theo 
Pháp luật CTXD Nghệ An

161 919A/PLX-QĐ-HĐQT 17/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 
dịch vụ tư vấn pháp lý về Phương án thoái toàn 
bộ vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại 
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình 
Thuận

162 926/PLX-QĐ-HĐQT 21/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 
dịch vụ tư vấn pháp lý về Phương án chuyển 
giao vốn đầu tư của Công ty Xăng dầu Khu vực 
II tại Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang 
(PKC) về Tập đoàn

163 927/PLX-QĐ-HĐQT 21/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 
CTXD Nghệ An

164 930/PLX-QĐ-HĐQT 21/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 
dịch vụ tư vấn pháp lý về Phương án tái cơ cấu 
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

165 924A/PLX-QĐ-HĐQT 21/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 
dịch vụ tư vấn pháp lý về Phương án thoái toàn 
bộ vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại 
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình 
Thuận

166 938/PLX-QĐ-HĐQT 23/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT Bổ sung mức lương trong Bảng lương 
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CMKTNV thuộc hệ thống Thang lương, bảng 
lương, phụ cấp lương tại Tập đoàn

167 944/PLX-QĐ-HĐQT 23/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 
dịch vụ tư vấn pháp lý về Phương án chuyển 
giao vốn đầu tư của Công ty Xăng dầu Khu vực 
II tại Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang 
(PKC) về Tập đoàn

168 969/PLX-QĐ-HĐQT 30/10/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh lãnh 
đạo tại các ban HĐQT TĐ nhiệm kỳ 2020-
2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 sau rà soát bổ 
sung

169 979/PLX-QĐ-HĐQT 01/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 
CTXD Phú Thọ

170 985/PLX-QĐ-HĐQT 05/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định giám sát công tác quản lý điều hành 
của Người đại diện phần vốn của Petrolimex tại 
CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex

171 986/PLX-QĐ-HĐQT 06/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Kiểm tra, giám sát tại Công ty TNHH MTV 
Xăng dầu An Giang

172 991/PLX-QĐ-HĐQT 07/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý cửa 
hàng xăng dầu

173 1004/PLX-QĐ-HĐQT 12/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định của chủ sở hữu  bổ sung ngành 
nghề kinh doanh cuả Công ty TNHH MTV 
Xăng dầu Bình Thuận

174 1035/PLX-QĐ-HĐQT 19/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định điều chỉnh KH SL tái xuất 2024 của 
KV2

175 1077/PLX-QĐ-HĐQT 27/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế 
hoạch kiểm tra của Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam tại Công ty Xăng dầu Thanh Hóa

176 1083/PLX-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt mới QHCB tại các TCT, Công ty 
TNHH MTV nhiệm kỳ 2024-2026 và nhiệm kỳ 
2026-2031 

177 1082/PLX-QĐ-HĐQT 29/11/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định Rà soát, bổ sung QHCB tại TCT, 
Công ty TNHH MTV nhiệm kỳ 2020-2026 và 
nhiệm kỳ 2026-2031 

178 1089/PLX-QĐ-HĐQT 02/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT Điều chỉnh vốn điều lệ CTXD Thừa Thiên Huế

179 1090/PLX-QĐ-HĐQT 03/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm 
thiết bị EGAS controller tại Cửa hàng Xăng 
dầu

180 1091/PLX-QĐ-HĐQT 03/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
Trụ sở làm việc Công ty TNHH Xăng dầu Nam 
Tây Nguyên

181 1093/PLX-QĐ-HĐQT 04/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT Kiện toàn Ban HWS
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182 1100/PLX-QĐ-HĐQT 05/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành "Quy chế An toàn vệ sinh lao động 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam"

183 1103/PLX-QĐ-HĐQT 09/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án 
Trụ sở văn phòng Công ty Xăng dầu Đồng Nai 

184 1119/PLX-QĐ-HĐQT 12/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định v.v kiểm tra việc thực hiện công tác 
phòng chống tham nhũng tại CTXD Tiền 
Giang

185 1120/PLX-QĐ-HĐQT 13/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành KH KKTSTN 2024 đối với CB diện 
HĐQT quản lý

186 1130/PLX-QĐ-HĐQT 18/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; sửa đổi điều 3 
Đ.lệ CTXD Long An

187 1131/PLX-QĐ-HĐQT 18/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 
thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ống 
F159 từ Hải Dương đi K133 bằng ống 8inch

188 1136/PLX-QĐ-HĐQT 19/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT Quyết định điều chỉnh KHĐTPT 2024 

189 1141/PLX-QĐ-HĐQT 23/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống lãng 
phí PLX

190 1147/PLX-QĐ-HĐQT 24/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công 
trình “Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất ô 
tô xitec tại Kho Hải Dương”

191 1148/PLX-QĐ-HĐQT 25/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Danh sách QHCB các chức danh Lãnh đạo, 
quản lý Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 và 
nhiệm kỳ 2026-2031

192 1176/PLX-QĐ-HĐQT 31/12/2024 Chủ tịch 
HĐQT

Ban hành đơn giá cước vận tải xăng dầu đường 
bộ 2025
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BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT Họ và tên Năm 
sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ

Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS

Tỷ lệ 
tham 

dự họp

1 Ông Đặng Quang Tuấn 1968 Cử nhân kế toán Trưởng BKS 26/06/2020 100%

2
Ông Nguyễn Vinh Thanh
(nghỉ hưu từ tháng 11/2023, 
miễn nhiệm từ 26/04/2024)

1963 Thạc sĩ kinh tế lao động Kiếm soát viên 23/06/2016 0%

3 Bà Hoàng Mai Ninh 1978 Thạc sĩ quản lý kinh tế Kiểm soát viên 27/04/2018 100%

4 Bà Đinh Kiều Trang 1971 Thạc sĩ Tài chính Ngân 
hàng Kiểm soát viên 29/03/2022 100%

5 Ông Kuroda Norimasa 1968 Cử nhân Kinh tế quốc tế Kiểm soát viên 29/03/2022 100%

6 Ông Mai Việt Dũng 1987

Cử nhân Kinh tế và 
Kinh doanh quốc tế, 
Chứng chỉ ACCA, 
Chứng chỉ Kiểm toán 
viên

Kiểm soát viên 26/04/2024 75%

7 Ông Okuma Atsushi 1966 Cử nhân Kinh tế Kiểm soát viên 26/04/2024 75%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo 

cáo tài chính hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. (đã đăng tải trên website 
Tập đoàn).



BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA PETROLIMEX NĂM 2024

TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

I - Người có liên quan tại Công ty mẹ  - Tập đoàn (TVHĐQT, 
BKS, TGĐ, PTGĐ, TBTH )

Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào 
Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội    

1 Phạm Văn Thanh Chủ tịch HĐQT 01/05/2018   
2 Đào Nam Hải TVHĐQT, Tổng Giám đốc 10/2017   

3 Trần Ngọc Năm TVHĐQT, Phó Tổng Giám 
đốc 03/2012   

4 Lưu Văn Tuyển TVHĐQT, Phó Tổng Giám 
đốc 26/06/2023   

5 Trần Tuấn Linh TVHĐQT 26/04/2024   

6 Lê Văn Hướng TV HĐQT, Trưởng Ban 
NSLT - HĐQT 06/2016 26/04/2024

Nghỉ hưu theo 
chế độ kể từ ngày 

01/06/2024
7 Nguyễn Anh Dũng TV HĐQT 06/2016   

8 Ken Kimura TV HĐQT 29/03/2022 26/04/2024
Miễn nhiệm tại 

ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024

9 Endo Tsuyoshi TV HĐQT 26/04/2024   

10 Võ Văn Quyền TV HĐQT độc lập 29/03/2022 26/04/2024
Miễn nhiệm tại 

ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024

11 Đinh Thái Hương TV HĐQT độc lập 26/04/2024   
12 Đặng Quang Tuấn Trưởng Ban kiểm soát 26/06/2020   

13 Đinh Thị Kiều 
Trang Kiểm soát viên 29/03/2022   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

14 Hoàng Mai Ninh Kiểm soát viên 27/04/2018   

15 Nguyễn Vinh Thanh Kiểm soát viên 23/06/2016 26/04/2024
Nghỉ hưu theo 

chế độ kể từ ngày 
01/11/2023

16 Okuma Atsushi Kiểm soát viên 26/04/2024   
17 Mai Việt Dũng Kiểm soát viên 26/04/2024   

18 Nguyễn Quang 
Dũng Phó Tổng Giám đốc 04/2017   

19 Nguyễn Văn Sự Phó Tổng Giám đốc 04/2017   
20 Nguyễn Xuân Hùng Phó Tổng Giám đốc 15/05/2018   
21 Nguyễn Sỹ Cường Phó Tổng Giám đốc 01/01/2021   
22 Nguyễn Ngọc Tú Phó Tổng Giám đốc 01/07/2023   

23 Nguyễn Đình 
Dương Phó Tổng Giám đốc 01/05/2024   

24 Nguyễn Bá Tùng Kế toán trưởng - Người công 
bố thông tin 01/01/2019   

25 Trần Văn Kha Thư ký Tập đoàn  - Người 
phụ trách quản trị Công ty 28/09/2012 01/05/2024

Nghỉ hưu theo 
chế độ kể từ ngày 

01/05/2024

26 Trấn Sỹ Giang Thư ký Tập đoàn  - Người 
phụ trách quản trị Công ty 01/05/2024   

II- Người có liên quan là các Công ty Con (Công ty và Người quản lý tại Công ty con)

1

Công ty Xăng dầu 
Khu vực I - Công ty 
trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên

 Số 26 Đức Giang, Đức 
Giang, Long Biên, Hà Nội 11/2011   

1.1 Nguyễn Đồng Chủ tịch Công ty  05/7/2020   
1.2 Hoàng Văn Bình Giám đốc  05/7/2020   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

1.3 Trần Bá Hóa Phó Giám đốc  11/2019   
1.4 Nguyễn Văn Thi Phó Giám đốc  01/01/2021   
1.5 Trần Trọng Luận Phó Giám đốc  01/4/2024   

1.6 Vũ Tuyên Huấn Phó Giám đốc; Giám đốc Chi 
nhánh Hà Nội (15/3)  01/7/2023   

1.7 Trần Thu Hiền Kế toán trưởng  01/3/2019   

2

Công ty Xăng dầu 
Khu vực III - 
TNHH một thành 
viên

 Số 1 Sở Dầu, P. Sở Dầu, Q. 
Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 11/2011   

2.1 Lê Thị Thanh Hà Chủ tịch kiêm Giám đốc  9/2019   
2.2 Ngô Xuân Chiến Phó Giám đốc  12/2018   
2.3 Nguyễn Thế Phong Phó Giám đốc  12/2018   
2.4 Bùi Thị Xuân Kế toán trưởng  01/01/2021   

3 Công ty Xăng dầu 
B12  

Khu I, Phường Bãi Cháy, 
Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh
11/2011   

3.1 Trịnh Quang Vinh Chủ tịch  05/7/2020   
3.2 Lê Hồng Sơn Giám đốc  7/2019   
3.3 Lại Mạnh Hùng Phó giám đốc  01/2013   
3.4 Phạm Văn Sự Phó giám đốc  6/2015   
3.5 Phạm Minh Dực Phó giám đốc  7/2019   
3.6 Nguyễn Khắc Hán Phó giám đốc  7/2016   
3.7 Nguyễn Mạnh Cường Kế toán trưởng  01/3/2024   

4 Công ty Xăng dầu 
Hà Bắc  

Số 38 Châu Xuyên, P. Lê 
Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang
11/2011   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

4.1 Phạm Ngọc Huỳnh Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/11/2023   
4.2 Lại Hồng Quang Phó giám đốc  01/12/2019   
4.3 Bế Viết Minh Tuấn Kế toán trưởng  01/6/2017   

5 Công ty TNHH 
Xăng dầu Bắc Thái  

Số 16, Đường Bắc Nam, P. 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

11/2011   

5.1 Nguyễn Văn Huệ Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/7/2020   
5.2 Phạm Kiên Phó giám đốc  11/2018   
5.3 Nguyễn Quyết Thắng Phó giám đốc  01/7/2020   
5.4 Đỗ Hoài Nam Phó giám đốc Công ty  7/2010   
5.5 Lê Hải Hà Kế toán trưởng  01/6/2022   

6 Công ty Xăng dầu 
Phú Thọ                                           

Số 2470 Đại lộ Hùng Vương, 
P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ
11/2011   

6.1 Lê Văn Đạo Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/12/2017   

6.2 Trần Thị Hồng 
Nguyệt Phó giám đốc  04/3/2017   

6.3 Lại Xuân Cường Phó giám đốc  01/2/2018   
6.4 Lê Đoàn Phó giám đốc  01/01/2021   
6.5 Phạm Chí Hiếu Kế toán trưởng  01/11/2017   

7 Công ty Xăng dầu 
Hà Nam Ninh  

Số 143 Trần Nhân Tông, 
Phường Năng Tĩnh, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam 

Định 

11/2011   

7.1 Trần Minh Tiến Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/9/2024   
7.2 Đặng Quốc Luận Phó giám đốc  01/2016   
7.3 Ngô Duy Minh Phó giám đốc  4/2018   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

7.4 Vũ Ngọc Nam Phó giám đốc  15/9/2023   
7.5 Trần Thị Hoàn Kế toán trưởng  01/3/2023   

8
Công ty Xăng dầu 
Thanh Hoá - Công 
ty TNHH 

 Số 305 đường Bà Triệu, P. 
Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa 11/2011   

8.1 Nguyễn Hữu Tuấn Chủ tịch kiêm Giám đốc  05/7/2020   
8.2 Nguyễn Hanh Chí Phó giám đốc  8/2015   
8.3 Mai Thanh Phó giám đốc  6/2023   
8.4 Trần Minh Thắng Kế toán trưởng  01/2017   

9 Công ty Xăng dầu 
Nghệ An  

Số 4 đường Nguyễn Sỹ Sách, 
P. Hưng Bình, TP. Vinh, 

Nghệ An
11/2011   

9.1 Nguyễn Sỹ Văn Chủ tịch  10/2014   
9.2 Thái Bá Nam Giám đốc  01/10/2024   
9.3 Võ Anh Tuấn Phó giám đốc  1/11/2013   
9.4 Trần Đình Vũ Phó giám đốc  01/3/2021   
9.5 Phạm Văn Mền Phó giám đốc  01/9/2022   
9.6 Hồ Văn Quyết Kế toán trưởng  15/7/2015   

10 Công ty Xăng dầu 
Hà Tĩnh  

Số 29 đường Trần Phú, 
Phường Trần Phú.

Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh. 

11/2011   

10.1 Trần Đại Hà Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/02/2020   
10.2 Hồ Đức Thắng Phó giám đốc  15/5/2020   
10.3 Phan Công Nam Phó giám đốc  15/5/2020   
10.4 Trương Doãn Đức Phó giám đốc  01/2022   
10.5 Phan Thị Quỳnh Như Kế toán trưởng  01/2022   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

11

Công ty Xăng dầu 
Hà Sơn Bình- Công 
ty TNHH một thành 
viên

 

Số 167, đường Trần Phú, 
phường Văn Quán, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam.

11/2011   

11.1 Vũ Quang Tuấn Chủ tịch kiêm Giám đốc  6/2016   

11.2 Nghiêm Chí Chính Quyền Chủ tịch, quyền Giám 
đốc  01/6/2025   

11.3 Lê Quang Huy Phó giám đốc  01/11/2020   
11.4 Nguyễn Bá Suốt Phó giám đốc  01/6/2023   
11.5 Hoàng Ngọc Vân Kế toán trưởng  01/01/2023   

12 Công ty Xăng dầu 
Điện Biên  

Số 487, tổ dân phố 15, P. 
Him Lam, TP. Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
11/2011   

12.1 Quàng Văn Xuân Chủ tịch kiêm Giám đốc  8/2018   
12.2 Lê Thị Bích Thảo Phó giám đốc  01/12/2019   
12.3 Phạm Ngọc Thạch Phó giám đốc  15/9/2023   
12.4 Bùi Biên Cương Kế toán trưởng  01/3/2024   

13 Công ty Xăng dầu 
Yên Bái  Số 1 Hoàng Hoa Thám, tổ 10, 

P. Yên Ninh, TP. Yên Bái 11/2011   

13.1 Hoàng Xuân Hải Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/01/2021   
13.2 Bùi Đăng Toản Phó giám đốc  01/7/2020   
13.3 Nguyễn Kim Lưu Phó giám đốc  01/11/2020   
13.4 Đinh Huy Hưng Kế toán trưởng  01/01/2021   

14
Công ty TNHH một 
thành viên Xăng 
dầu Thái Bình

 
Số 52 đường Hai Bà Trưng, 
P. Lê Hồng Phong, TP. Thái 

Bình
11/2011   

14.1 Hoàng Minh Định Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/5/2020   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

14.2 Hoàng Quyết Phó giám đốc  01/01/2020   
14.3 Trịnh Đăng Tuân Phó giám đốc  01/3/2021   
14.4 Ngô Văn Viên Phó Giám đốc  01/6/2024   

14.5 Nguyễn Thị Hồng 
Mai Kế toán trưởng  01/01/2020   

15 Công ty Xăng dầu 
Cao Bằng  Đường Lê Lợi, P. Sông Bằng, 

TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 11/2011   

15.1 Đàm Thị Bằng Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/10/2024   
15.2 Đàm Văn Ba Phó giám đốc  10/2014   
15.3 Nông Thị Hà Phó giám đốc  10/2019   
15.4 Nông Thị Thúy Kế toán trưởng  11/2020   

16

Công ty Xăng dầu 
Tuyên Quang - 
Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một 
thành viên

 
Số 14 đường Phan Đình 

Phùng, tổ 1, P. Minh Xuân, 
TP. Tuyên Quang

11/2011   

16.1 Vũ Trọng Trung Chủ tịch kiêm Giám đốc  25/3/2023   
16.2 Lê Xuân Cường Phó giám đốc  11/2019   
16.3 Nguyễn Đăng Quốc Phó giám đốc  05/6/2023   
16.4 Nguyễn Thu Hà Kế toán trưởng  01/4/2019   

17 Công ty Xăng dầu 
Lào Cai  

Số nhà 495 đường Hoàng 
Liên, P. Kim Tân, TP. Lào 

Cai
11/2011   

17.1 Phạm Quang Huy Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/6/2022   
17.2 Trần Ngọc Sơn Phó giám đốc  15/5/2016   
17.3 Nguyễn Tiến Dũng Phó giám đốc  01/3/2021   
17.4 Lưu Thu Linh Kế toán trưởng  01/5/2022   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

18 Công ty Xăng dầu 
Hà Giang  Tổ 18, P. Nguyễn Trãi, TP. 

Hà Giang 11/2011   

18.1 Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/2022   
18.2 Lại Văn Dương Phó Giám đốc  4/2018   
18.3 Hoàng Thị Dụ Phó Giám đốc  01/2022   

19
Công ty Xăng dầu 
Khu vực V - TNHH 
một thành viên

 
122 - đường 2/9, phường 

Bình Thuận, Quận Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng

11/2011   

19.1 Lưu Anh Tú Chủ tịch kiêm Giám đốc 
(kiêm Giám đốc từ 01/2024)  01/3/2023   

19.2 Trần Văn Nhân Phó giám đốc  9/2015   
19.3 Đỗ Minh Hiển Phó giám đốc  01/9/2020   
19.4 Trần Văn Tín Kế toán trưởng  01/01/2021   

20 Công ty Xăng dầu 
Bình Định  

Số 85 Trần Hưng Đạo, P. Hải 
Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
11/2011   

20.1 Phạm Ngọc Khuyến Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/5/2023   
20.2 Nguyễn Thanh Tâm Phó giám đốc  01/11/2019   
20.3 Võ Trường Sơn Phó giám đốc  01/8/2023   
20.4 Nguyễn Văn Thắng Kế toán trưởng  01/11/2019   

21 Công ty Xăng dầu 
Phú Khánh  

10B Nguyễn Thiện Thuật, P. 
Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hóa
11/2011   

21.1 Dương Đình Long Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/11/2021   
21.2 Nguyễn Duy Phong Phó giám đốc  15/6/2017   
21.3 Ngô Văn Vân Phó giám đốc  01/4/2018   
21.4 Lê Bình Sanh Phó giám đốc  15/01/2024   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

21.5 Lê Tiến Duần Phó giám đốc  06/9/2024   
21.6 Đinh Quí Quốc Kế toán trưởng  01/11/2020   

22
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Bắc 
Tây Nguyên

 274 Lê Duẩn, P. Trà Bá, TP. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 11/2011   

22.1 Bùi Nghĩa Thảo Chủ tịch kiêm Giám đốc  2/2018   
22.2 Nguyễn Văn Long Phó giám đốc  12/2013   
22.3 Phan Hữu Chính Phó giám đốc  01/8/2020   
22.4 Võ Thị Thu Hà Phó giám đốc  15/10/2022   

22.5 Hoàng Thị  Kim 
Nhung Kế toán trưởng  9/2015   

23 Công ty Xăng dầu 
Thừa Thiên Huế  

Số 48, đường Hùng Vương, 
phường Phú Nhuận, Thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

11/2011   

23.1 Nguyễn Khoa Phong 
Điền Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/3/2017   

23.2 Lê Quang Dĩnh Phó giám đốc  12/2014   
23.3 Đinh Nhật Lệ Phó giám đốc  01/3/2017   
23.4 Nguyễn Hữu Thanh Kế toán trưởng  01/12/2019   

24
Công ty TNHH 
Xăng dầu Nam Tây 
Nguyên

 
Số 06 Nguyễn Tất Thành, P. 
Tự An, TP. Buôn Mê Thuột, 

tỉnh Đắc Lắk
11/2011   

24.1 Phan Quốc Nhân Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/8/2020   
24.2 Nguyễn Thái Bình Phó giám đốc  01/7/2020   
24.3 Nguyễn Đình Hoàng Phó giám đốc  01/7/2020   
24.4 Phan Bá Hà Phó giám đốc  01/9/2023   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

24.5 Đặng Quang Thịnh Phó giám đốc  07/2009   
24.6 Lê Anh Tuấn Kế toán trưởng  01/01/2023   

25
Công ty TNHH 
Xăng dầu Lâm 
Đồng

 
Số 59, Hùng Vương, Phường 

9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 
Lâm Đồng

11/2011   

25.1 Đào Hoài Nam Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/7/2021   
25.2 Huỳnh Ngọc Hùng Phó giám đốc  01/9/2017   
25.3 Nguyễn Văn Thắng Phó giám đốc  01/8/2020   
25.4 Hồ Thị Thảo Nguyên Kế toán trưởng  01/01/2019   

26 Công ty Xăng dầu 
Quảng Bình  

118 đường Hữu Nghị, P. Nam 
Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình
11/2011   

26.1 Lê Anh Hùng Chủ tịch kiêm Giám đốc  6/2012   
26.2 Hà Thanh Sơn Phó giám đốc  01/12/2019   
26.3 Lê Anh Tuấn Phó giám đốc  01/6/2021   
26.4 Bùi Thị Hà Kế toán trưởng  15/5/2021   

27 Công ty Xăng dầu 
Quảng Trị  Số 02 Lê Lợi, Phường 5, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 11/2011   

27.1 Nguyễn Đức Hùng Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/8/2019   
27.2 Thái Tăng Kiệm Phó giám đốc  01/4/2017   
27.3 Nguyễn Quang Phát Phó giám đốc  07/3/2019   
27.4 Trần Hữu Cường Kế toán trưởng  01/8/2018   

28
Công ty TNHH một 
thành viên Xăng 
dầu Quảng Ngãi

 

Số 122, đường Đinh Tiên 
Hoàng, phường Nghĩa Chánh, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

11/2011   

28.1 Phan Thanh Bình Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/8/2024   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

28.2 Trần Ngọc Tiên Phó giám đốc  10/2015   

28.3 Nguyễn Thanh 
Phương Phó giám đốc  01/10/2020   

28.4 Lê Minh Tường Phó giám đốc  01/11/2024   

28.5 Nguyễn Lê Hạ 
Huyền Kế toán trưởng  01/11/2024   

29
Công ty Xăng dầu 
Khu vực II TNHH 
một thành viên

 15 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 11/2011   

29.1 Võ Văn Tân Chủ tịch  01/01/2022   
29.2 Phạm Anh Tuấn Giám đốc  15/01/2022   
29.3 Đào Văn Hùng Phó giám đốc  15/02/2017   
29.4 Phạm Bình Thương Phó giám đốc  26/7/2019   
29.5 Trần Đình Tuyết Phó giám đốc  01/10/2022   
29.6 Trịnh Quốc Việt Phó giám đốc  01/01/2023   
29.7 Phạm Chí Dũng Kế toán trưởng  01/10/2024   

30
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Tây 
Nam Bộ

 
21 Cách mạng Tháng Tám, P. 
Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ
11/2011   

30.1 Võ Thái Sơn Chủ tịch  07/2010   
30.2 Nguyễn Đăng Chinh Giám đốc  05/7/2020   
30.3 Hồ Phú Triệu Phó giám đốc  15/6/2017   
30.4 Nguyễn Ngọc Trọng Phó giám đốc  15/6/2017   
30.5 Trương Việt Chiến Phó giám đốc  8/2009   
30.6 Lý Thu Diễm Phó giám đốc  01/6/2024   

31 Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Bà  Số 12 Hoàng Hoa Thám, 

phường 2, Thành phố Vũng 11/2011   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

Rịa - Vũng Tàu Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31.1 Quản Ngọc San Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/9/2017   
31.2 Nguyễn Đức Vinh Phó giám đốc  01/2015   
31.3 Lã Viết Hùng Phó giám đốc  15/9/2019   
31.4 Trần Đình Hảo Kế toán trưởng  15/8/2023   

32
Công ty Xăng dầu 
Đồng Tháp (TNHH 
01TV)

 
Số 34 Lý Thường Kiệt, P. 1, 

TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp

11/2011   

32.1 Lê Phúc Thạnh Chủ tịch kiêm Giám đốc  8/2015   
32.2 Bùi Thanh Tâm Phó giám đốc  11/2015   

32.3 Nguyễn Ngọc Diễm 
Chi Kế toán trưởng  01/11/2024   

33 Công ty Xăng dầu 
Long An  

Số 10 đường Trà Quý Bình, 
P.2, TP. Tân An, tỉnh Long 

An
11/2011   

33.1 Nguyễn Thị Kiều 
Trinh Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/12/2021   

33.2 Trần Anh Tuấn Phó giám đốc  01/4/2021   
33.3 Võ Quang Tuyến Phó giám đốc  01/4/2021   
33.4 Trần Thị Ngọc Dung Kế toán trưởng  01/9/2023   

34 Công ty Xăng dầu 
Vĩnh Long  

Số 641 đường Trần Phú, 
Phường 4, thành phố Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long 
11/2011   

34.1 Lê Phú Quới Chủ tịch  01/7/2017   
34.2 Phạm Hoàng Phúc Giám đốc  01/8/2024   
34.3 Trần Minh Khoa Phó giám đốc  01/2/2018   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

34.4 Chung Thanh Lan Phó giám đốc  01/8/2024   

35
Công ty TNHH một 
thành viên Xăng 
dầu Trà Vinh

 Số 24 Nguyễn Thị Minh 
Khai, P. 2, TP. Trà Vinh 11/2011   

35.1 Lê Chí Nguyện Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/3/2020   
35.2 Lưu Tiến Duẩn Phó giám đốc  01/9/2017   
35.3 Lê Ngọc Phương Phó giám đốc  01/3/2023   
35.4 Đặng Thị Thùy Linh Kế toán trưởng  01/02/2023   

36 Công ty Xăng dầu 
Cà Mau  Số 989 đường Lý Thường 

Kiệt, P. 6, TP. Cà Mau 11/2011   

36.1 Diệp Lâm Duy 
Phương Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/6/2022   

36.2 Nguyễn Văn Thể Phó giám đốc  01/9/2020   
36.3 Phạm Trường Sơn Phó giám đốc  01/5/2021   
36.4 Hồ Song Hậu Kế toán trưởng  5/2020   

37
Công ty Xăng dầu 
Sông Bé - TNHH 
MTV

 
Số 8 Cách mạng Tháng Tám, 

P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

11/2011   

37.1 Phạm Ngọc Tấn Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/01/2022   
37.2 Nguyễn Văn Quý Phó giám đốc  6/2015   

37.3 Nguyễn Thị Ngọc 
Hiền Phó giám đốc  01/10/2020   

37.4 Trịnh Đình Tuấn Phó giám đốc  01/10/2020   
37.5 Nguyễn Văn Thể Kế toán trưởng  01/01/2024   

38 Công ty Xăng dầu 
Tiền Giang  

Số 16 Đinh Bộ Lĩnh, phường 
9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang
11/2011   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

38.1 Phan Thanh Tâm Chủ tịch kiêm Giám đốc  6/2013   
38.2 Nguyễn Xuân Bình Phó giám đốc  4/2018   
38.3 Lê Tấn Tài Phó giám đốc  4/2018   
38.4 Đỗ Thị Ngọc Nga Kế toán trưởng  5/2017   

39 Công ty Xăng dầu 
Bến Tre  Số 199B Nguyễn Đình Chiểu, 

khu phố 1, P. 8, TP. Bến Tre 11/2011   

39.1 Phạm Văn Thính Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/2016   

39.2 Nguyễn Thị Châu 
Uyên Phó giám đốc  05/2021   

39.3 Nguyễn Hoàng Long Phó giám đốc  15/8/2022   

40
Công ty TNHH một 
thành viên Xăng 
dầu An Giang

 
Số 145/1 Trần Hưng Đạo, P. 
Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang
11/2011   

40.1 Hồng Phong Chủ tịch kiêm Giám đốc  8/2015   
40.2 Phạm Quốc Thiên Phó giám đốc  9/2014   
40.3 Trần Thanh Trung Phó giám đốc  01/2017   
40.4 Phan Trung Hiếu Kế toán trưởng  01/4/2018   

41 Công ty Xăng dầu 
Tây Ninh  

Số 405, đường 30/4, khu phố 
1, phường 1, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
11/2011   

41.1 Đặng Thị Kim Chung Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/4/2017   
41.2 Đỗ Văn Phương Phó giám đốc  6/2012   
41.3 Nguyễn Thanh Tân Phó giám đốc  11/2016   
41.4 Nguyễn Thị Hài Kế toán trưởng  01/12/2015   

42 Công ty Xăng dầu 
Đồng Nai  

Số 104 KP2 đường Hà Huy 
Giáp, P. Quyết Thắng, TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

11/2011   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

42.1 Phạm Văn Nam Chủ tịch kiêm Giám đốc  5/2017   
42.2 Đỗ Hoài Thanh Phó giám đốc  15/9/2019   
42.3 Trịnh Thành Đô Phó giám đốc  01/9/2020   
42.4 Nguyễn Thị Lai Phó giám đốc  01/8/2023   
42.5 Trần Thị Ngọc Anh Kế toán trưởng  01/11/2022   

43
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Lai 
Châu

 
Tổ 9, phường Tân Phong, 

Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 
Châu

11/2011   

43.1 Ngô Quang Vinh Chủ tịch kiêm Giám đốc  25/3/2023   
43.2 Phạm Văn Tuân Phó giám đốc  01/3/2017   
43.3 Trần Huy Quyền Phó giám đốc  01/01/2019   
43.4 Trần Thị Thu Hằng Kế toán trưởng  01/11/2024   

44
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Hải 
Dương

 

Km 4 Đường Nguyễn Lương 
Bằng, Phường Việt Hòa, 

Thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương

01/10/2023   

44.1 Hoàng Thanh Tùng Chủ tịch  01/10/2023   
44.2 Tăng Văn Trồi Giám đốc  01/10/2023   
44.3 Bùi Văn Mến Phó Giám đốc  01/10/2023   
44.4 Đàm Văn Thuynh Phó Giám đốc  01/10/2023   
44.5 Nguyễn Như Toàn Kế toán trưởng  01/11/2024   

45
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu 
Hưng Yên

 

Số 689 đường Nguyễn Văn 
Linh, Phường Hiến Nam, 

Thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên

01/10/2023   

45.1 Trần Tấn Đại Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/10/2023   
45.2 Nguyễn Ngọc Hoàn Phó Giám đốc  01/10/2023   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

45.3 Nguyễn Mạnh Cường Phó Giám đốc  01/10/2023   
45.4 Nguyễn Thị Hường Kế toán trưởng  01/11/2024   

46
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Bắc 
Ninh

 
Khu Xuân Ồ B, Phường Võ 

Cường, Thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh

01/10/2023   

46.1 Phạm Văn Quang Quyền Chủ tịch  01/10/2023   
46.2 Nguyễn Đức Điền Giám đốc  01/10/2023   
46.3 Nguyễn Văn Lộ Phó giám đốc  01/10/2023   

46.4 Nguyễn Thị Bích 
Thu Phó giám đốc  01/10/2023   

46.5 Phan Đông Anh Kế toán trưởng  01/11/2024   

47
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu 
Vĩnh Phúc

 
Số 138 đường Mê Lin, 

Phường Đống Đa, Thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

01/10/2023   

47.1 Ngô Minh Tú Chủ tịch  01/10/2023   
47.2 Lê Văn Vinh Giám đốc  01/10/2023   
47.3 Vũ Việt Hưng Phó Giám đốc  01/10/2023   
47.4 Phạm Huy Thành Phó Giám đốc  01/10/2023   

48
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu 
Quảng Nam

 
104 Trần Quý Cáp, Phường 
Hòa Thuận, Thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam
01/10/2023   

48.1 Nguyễn Ngọc Hùng Chủ tịch kiêm Giám đốc  01/10/2023   
48.2 Ngô Ánh Dương Phó Giám đốc  01/10/2023   
48.3 Võ Như Huy Phó Giám đốc  01/10/2023   

49
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Sơn 
La

 
Số 102A, Đường Lê Duẩn, 
Tổ 1, Phường Quyết Tâm, 

Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn 
01/07/2024   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

La 

49.1 Phạm Bá Tiến Quyền Chủ tịch, Giám đốc  01/07/2024   
49.2 Phạm Tuấn Anh Phó Giám đốc  01/7/2024   
49.3 Trần Minh Hưng Phó Giám đốc  01/7/2024   

50
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu 
Bình Thuận

 
Số 13 Đường 19/4, Phường 
Xuân An, Thành phố Phan 
Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

01/07/2024   

50.1 Đặng Trọng Diễn Quyền Chủ tịch  01/07/2024   
50.2 Hoàng Văn Tuyến Quyền Giám đốc  01/07/2024   

50.3 Nguyễn Thị Xuân 
Hiếu Quyền Phó Giám đốc  01/7/2024   

51
Công ty TNHH 
MTV Xăng dầu Hà 
Nam

 Phường Thanh Châu, Thành 
phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. 01/07/2024   

51.1 Nguyễn Văn Hưởng Chủ tịch  01/07/2024   
51.2 Trương Văn Chiêu Giám đốc  01/07/2024   
51.3 Nguyễn Quang Vinh Phó Giám đốc  01/7/2024   
51.4 Phạm Văn Oánh Phó Giám đốc  01/7/2024   
51.5 Phạm Đình Hùng Phó Giám đốc  01/7/2024   

52
Công ty TNHH 
MTV Petrolimex 
Singapore

 
200 Cantonment Road, #02-

02 Southpoint, Singapore 
089763

11/2011   

52.1 Bùi Ngọc Thạch Anh Chủ tịch  01/7/2023   
52.2 Đỗ Đông Đức Tổng giám đốc  05/12/2023   
52.3 Bùi Đức Thanh Giám đốc tài chính  7/2018   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

53
Công ty TNHH 
MTV Petrolimex 
Lào

 

Unit 9, Ban Akad, 
Souphanouvong Road, 
Sikhottabong District, 

Vientiane Capital, Laos

11/2011   

53.1 Phan Văn Minh Chủ tịch  8/2011   
53.2 Vũ Ngọc Tú Tổng giám đốc  8/2018   
53.3 Đặng Đình Lâm Giám đốc Tài chính  7/2018   

54 Tổng công ty Vận 
tải Thủy Petrolimex  Số 1 Khâm Thiên, Q. Đống 

Đa, Hà Nội 2013   

54.1 Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch HĐTV  01/3/2013   
54.2 Phạm Việt Khoa Tổng giám đốc  12/2016   
54.3 Lâm Việt Hồng Phó Tổng Giám đốc  01/3/2024   
54.4 Lê Minh Ngọc Phó Tổng Giám đốc  01/3/2024   

54.5 Hoàng Thị Thúy 
Hường Kế toán trưởng  15/3/2023   

55
Tổng công ty Dịch 
vụ Xăng dầu 
Petrolimex 

  Số 229 Tây Sơn, Q. Đống 
Đa, Hà Nội 10/1/2017   

55.1 Đoàn Văn Thu Chủ tịch HĐTV 1/2/2020 01/9/2024 Nghỉ hưu theo 
chế độ

55.2 Phạm Quang Hưng Thành viên HĐTV, TGĐ  1/2/2020   
55.3 Đỗ Huy Thảo Thành viên HĐTV  1/2/2020   
55.4 Phan Văn Tân Thành viên HĐTV  1/2/2020   
55.5 Mai Ngọc Du Phó Tổng Giám đốc  01/3/2023   

56

Công ty TNHH 
MTV - Tổng công ty 
Xây lắp và Thương 
mại Petrolimex 

 
Số 1, Phố Khâm Thiên, P. 

Khâm Thiên, Quận Đổng Đa, 
Thành phố Hà Nội. 

3/31/2020   
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

56.1 Đinh Viết Hoàng Quyền Chủ tịch HĐTV  01/10/2023   
56.2 Nguyễn Đình Thanh Thành viên HĐTV, TGĐ  19/01/2024   
56.3 Vũ Cường  Phó Tổng giám đốc  01/4/2024   

57
Tổng Công ty Hóa 
dầu Petrolimex – 
CTCP 

 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, 
Đống Đa, TP. Hà Nội 11/2011   

57.1 Đỗ Hữu Tạo Chủ tịch HĐQT  25/5/2020   
57.2 Lê Quang Tuấn Thành viên HĐQT, TGĐ  4/2018   

57.3 Nguyễn Thanh 
Khương Thành viên HĐQT, PTGĐ  25/5/2020, 

01/07/2020   

57.4 Nguyễn Hà Trung Thành viên HĐQT  4/2021   
57.5 Hà Thanh Tuấn Thành viên HĐQT 22/04/2019 22/04/2024  
57.6 Trần Tuấn Linh Thành viên HĐQT 25/05/2020
57.7 Phan Quang Phú Thành viên HĐQT 19/04/2024
57.8 Nguyễn Văn Khánh Thành viên HĐQT độc lập 22/04/2024
57.9 Trần Diễm Hồng Phó Tổng Giám đốc 01/01/2022
57.10 Nguyễn Đức Long Phó Tổng Giám đốc 01/01/2022
57.11 Phương Thảo Hiền Kế toán trưởng 01/12/2021

58 Tổng công ty Gas 
Petrolimex – CTCP  

Tầng 20 Tòa nhà MIPEC, Số 
229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, 

Hà Nội
11/2011   

58.1 Nguyễn Quang Định Chủ tịch HĐQT  17/5/2023   
58.2 Nguyễn Hữu Quang Thành viên HĐQT, TGĐ  4/2021   
58.3 Nguyễn Khắc Trí Thành viên HĐQT, PTGĐ  4/2022   
58.4 Trần Vũ Nam Thành viên HĐQT 12/04/2017
58.5 Giang Trung Kiên Thành viên HĐQT 14/04/2022
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

58.6 Nguyễn Đăng Công Phó Tổng Giám đốc 01/11/2018
58.7 Đỗ Thị Vân Chi Phó Tổng Giám đốc 01/03/2016
58.8 Bùi Thanh Định Phó Tổng Giám đốc 01/04/2023
58.9 Nguyễn Việt Dũng Phó Tổng Giám đốc 01/04/2023

58.10 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền Kế toán trưởng 01/06/2021

59 Công ty CP Nhiên 
liệu bay Petrolimex  

Tầng 6, tòa nhà Mipec, 229 
Tây Sơn, phường Khương 

Thượng, quận Đống Đa, Hà 
Nội 

11/2011   

59.1 Phạm Huy Thông Chủ tịch HĐQT  12/4/2023   
59.2 Nguyễn Văn Học Thành viên HĐQT, TGĐ  10/01/2017   
59.3 Lê Minh Quốc Thành viên HĐQT 01/08/2009
59.3 Trần Thanh Long Thành viên HĐQT, PTGĐ  07/11/2023   

59.4 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung Thành viên HĐQT 01/04/2018

59.5 Nguyễn Mai Nam Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ 
chi nhanh Nội Bài 14/08/2023

59.6 Lương Hồ Anh Phó Tổng Giám đốc 06/11/2024
59.7 Nguyễn Văn Trung Kế toán trưởng 08/2024
59.8 Lê Văn Quý Giám đốc Chi nhánh Cát Bi 22/11/2021

59.9 Lưu Anh Tuấn Giám đốc Chi nhánh Đà 
Nẵng 01/01/2024

59.10 Phan Trung Sơn Giám đốc Chi nhánh Liên 
Khương 01/01/2024

59.11 Nguyễn Hữu Thắng Giám đốc Chi nhánh Phú 
Quốc 01/01/2024
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TT Tên tổ chức, cá 
nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ 

liên hệ
Thời điểm bắt 

đầu 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do không còn 
là người liên 

quan 

60

Công ty TNHH Liên 
doanh Kho Ngoại 
quan Xăng dầu Vân 
Phong

 

Tầng 5, tòa nhà Vinaconex - 
VCN, đường A1, KĐT Vĩnh 
Điềm Trung, TP. Nha Trang, 

Khánh Hòa 

11/2011   

60.1 Nguyễn Quang Hào Chủ tịch HĐTV  01/7/2023   
60.2 Ngô Minh Tú Thành viên HĐTV  12/2018   
60.3 Nguyễn Trần Trung Thành viên HĐTV, TGĐ  16/03/2021   

61
Tổng công ty Cổ 
phần Bảo hiểm 
Petrolimex

 Tầng 21, Tòa nhà Mipec, 229 
Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 2011   

61.1 Phạm Thanh Hải Chủ tịch HĐQT  19/4/2023   

61.2 Nguyễn Thị Hương 
Giang TV HĐQT, Tổng Giám đốc  29/03/2022   

61.3 Hà Kim Anh Thành viên HĐQT (kiêm 
nhiệm)  02/4/2024   

61.4 Lee Jae Hoon Thành viên HĐQT 08/06/2020

61.5 Trương Diệu Linh Thành viên HĐQT 08/06/2020

61.6 Lê Thị Lan Anh Thành viên HĐQT độc lập 10/04/2024
61.7 Trần Thị Bảo Ngọc Thành viên HĐQT 10/04/2024
61.8 Lê Thanh Đat Phó Tổng Giám đốc 02/06/2014
61.9 Trần Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 15/06/2013
61.10 Bùi Hoài Giang Phó Tổng Giám đốc 15/06/2013
61.11 Bùi Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 15/06/2024
61.12 Trần Hoài Nam Phó Tổng Giám đốc 01/04/2024
61.13 Phạm Thu Hiền Kế toán trưởng 11/11/2023
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BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

1 Công ty xăng dầu Hà 
Giang 2024  1.550.944.271.215  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.547.710.439.626  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 1.555.302.598  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 62.674.723  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 1.532.076.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 83.778.268  

2 Công ty xăng dầu Cao 
Bằng 2024  950.122.284.303  

   Doanh thu bán hàng hoá 947.856.173.272  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 128.346.805  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 2.001.829.455  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 135.934.771  

3 Công ty TNHH MTV 
xăng dầu Lai Châu 2024  813.461.134.737  

   Doanh thu bán hàng hoá 807.810.364.483  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 646.495.490  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.004.274.764  

4 Công ty TNHH MTV 
xăng dầu Lào Cai 2024  1.584.996.030.383  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.578.058.405.700  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 6.518.426.999  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 419.197.684  

5 Công ty xăng dầu Điện 
Biên 2024  1.209.111.004.242  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.208.529.019.480  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 569.984.762  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 12.000.000  

6 Công ty xăng dầu 
Tuyên Quang 2024  1.374.538.485.890  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.374.056.883.534  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 421.245.149  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 24.278.454  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 36.078.753  

7 Công ty xăng dầu Yên 
Bái 2024  1.048.407.242.967  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.042.901.884.613  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 296.461.145  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.202.741.871  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 6.155.338  

8 Công ty TNHH xăng 
dầu Bắc Thái 2024  3.922.281.971.900  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.913.400.940.778  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 12.945.182  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 8.537.700.080  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 330.385.860  

9 Công ty xăng dầu Hà 
Bắc 2024  2.974.880.739.824  

   Doanh thu bán hàng hoá 2.968.089.168.594  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 462.399.650  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 6.312.895.854  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 16.275.726  

10 Công ty xăng dầu Phú 
Thọ 2024  3.333.930.395.963  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.332.271.339.519  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 81.338.595  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 562.302.618  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.015.415.231  

11 Công ty xăng dầu KV1- 
TNHH MTV 2024  14.284.786.923.468  

   Doanh thu bán hàng hoá 14.130.030.491.205  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 127.087.474.261  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 19.503.684.778  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 8.165.273.224  

12 Công ty xăng dầu Hà 
Sơn Bình 2024  6.407.092.618.140  

   Doanh thu bán hàng hoá 6.258.319.110.621  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 0  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 36.854.523.948  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 110.956.339.289  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 962.644.282  

13
Công ty xăng dầu khu 
vực III- TNHH Một 
thành viên

2024  5.557.919.778.775  

   Doanh thu bán hàng hoá 5.514.751.959.179  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 431.709.155  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 31.284.537.384  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 11.138.331.240  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 313.241.817  

14 Công ty xăng dầu Thái 
Bình 2024  1.521.585.108.081  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.510.734.756.632  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 844.004.449  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 10.006.347.000  

15 Công ty xăng dầu Hà 
Nam Ninh 2024  3.919.658.443.501  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.789.874.418.343  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 1.158.943.759  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 19.956.414.852  
   Dịch vụ vận tải 186.846.751  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 108.263.679.732  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 218.140.064  

16 Công ty xăng dầu B12 2024  9.503.479.228.521  
   Doanh thu bán hàng hoá 9.035.112.080.018  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 27.548.483.901  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 864.121.666  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 195.521.432.940  
   Dịch vụ vận tải 189.080.703.778  
   Dịch vụ pha chế xăng 10.660.977.426  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 42.609.612.110  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 2.081.816.681  
   Phí dôi nhật + Chi phí khác 1  

17 Công ty Xăng dầu 
Thanh Hóa 2024  3.097.606.745.483  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.083.293.343.770  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 2.889.090.613  
   Dịch vụ xuất bộ 1.413.259.880  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 10.011.051.220  

18 Công ty xăng dầu Nghệ 
An 2024  5.955.482.639.806  

   Doanh thu bán hàng hoá 5.879.140.519.681  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 18.027.752.294  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 2.366.814.843  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Dịch vụ hàng giữ hộ 37.036.407.015  
   Dịch vụ vận tải 0  
   Dịch vụ pha chế xăng 3.228.519.932  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 15.682.626.041  

19 Công ty xăng dầu Hà 
Tĩnh 2024  3.778.676.611.811  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.772.366.065.114  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 18.255.819  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 73.356  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.116.310.364  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.175.907.158  

20 Công ty xăng dầu 
Quảng Bình 2024  1.987.660.603.163  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.987.130.536.054  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 49.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 481.067.109  

21 Công ty xăng dầu 
Quảng Trị 2024  1.840.339.188.803  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.832.661.303.514  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 7.186.311.111  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 491.574.178  

22 Công ty xăng dầu Thừa 
Thiên Huế 2024  2.913.394.016.945  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Doanh thu bán hàng hoá 2.902.115.147.690  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 359.636.237  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 3.250.263.001  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 7.668.970.017  

23 Công ty xăng dầu KV5 
- TNHH MTV 2024  4.441.168.051.495  

   Doanh thu bán hàng hoá 4.370.199.865.496  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 3.624.248.402  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 315.574.585  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 53.562.936.121  
   Dịch vụ pha chế xăng 7.215.963.564  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.916.201.373  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 333.261.954  

24
Công ty TNHH MTV 
xăng dầu Bắc Tây 
Nguyên

2024  4.231.306.380.918  

   Doanh thu bán hàng hoá 4.223.004.320.776  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 6.625.976.819  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.676.083.323  

25
Công ty TNHH một 
thành viên xăng dầu 
Quảng Ngãi

2024  3.343.722.973.157  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.331.672.165.870  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 2.103.099.732  
   Dịch vụ xuất bộ 4.441.792.260  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 3.527.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.978.915.296  
   Phí dôi nhật + Chi phí khác -1  

26 Công ty xăng dầu Bình 
Định 2024  2.981.223.755.119  

   Doanh thu bán hàng hoá 2.922.520.570.375  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 19.208.191.815  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 27.394.674.984  
   Dịch vụ pha chế xăng 4.841.020.208  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.354.520.441  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.904.777.296  

27 Công ty Xăng Dầu Nam 
Tây Nguyên 2024  4.829.499.504.247  

   Doanh thu bán hàng hoá 4.820.348.531.868  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 55.927.159  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 7.039.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 2.056.045.220  

28 Công ty Xăng dầu Phú 
Khánh 2024  7.580.095.937.725  

   Doanh thu bán hàng hoá 7.516.745.361.011  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 26.664.498.174  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Dịch vụ hàng giữ hộ 23.086.572.312  
   Dịch vụ thuê kho 1.155.000.000  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 7.975.104.794  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 4.469.401.434  

29 Công ty TNHH MTV 
xăng dầu Lâm Đồng 2024  3.750.166.131.596  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.739.645.414.635  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 3.133.097.889  
   Thu nhập khác 388.845.423  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.016.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.982.773.649  

30 Công ty xăng dầu Tây 
Ninh 2024  2.614.851.076.001  

   Doanh thu bán hàng hoá 2.612.043.420.356  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 1.021.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.786.655.645  

31 Công ty Xăng dầu Sông 
Bé-TNHH MTV 2024  3.014.893.205.032  

   Doanh thu bán hàng hoá 3.009.403.191.960  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 4.184.418.565  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 226.217.360  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 1.014.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 65.377.147  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

32
Công ty TNHH Một 
thành viên xăng dầu Bà 
Rịa-Vũng Tàu

2024  4.309.873.736.760  

   Doanh thu bán hàng hoá 4.118.408.779.847  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 475.585.162  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 189.502.245.648  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.487.126.103  

33 Công ty xăng dầu Đồng 
Nai 2024  2.845.225.588.967  

   Doanh thu bán hàng hoá 2.842.083.554.398  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 669.800.270  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 2.421.112.746  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 51.121.553  

34 Công ty xăng dầu Khu 
vực II TNHH MTV 2024  16.781.047.652.735  

   Doanh thu bán hàng hoá 16.496.424.891.551  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 35.592.206  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 157.260.873.866  
   Dịch vụ vận tải 174.736.667  
   Dịch vụ pha chế xăng 13.796.408.020  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 104.574.676.079  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 8.780.474.346  

35 Công ty xăng dầu Long 2024  3.142.185.367.200  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
An

   Doanh thu bán hàng hoá 3.133.575.579.823  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 2.673.750.551  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.006.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 930.036.826  

36 Công ty xăng dầu Tiền 
Giang 2024  2.908.645.162.792  

   Doanh thu bán hàng hoá 2.903.392.965.635  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 72.871.174  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.000.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 179.325.983  

37 Công ty Xăng dầu 
Đồng Tháp 2024  1.275.556.916.617  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.275.292.598.534  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 219.965.811  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 14.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 30.352.272  

38 Công ty TNHH MTV 
xăng dầu An Giang 2024  1.922.552.692.905  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.921.245.513.612  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 551.179.293  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 756.000.000  

39 Công ty xăng dầu Vĩnh 2024  1.651.447.832.053  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
Long

   Doanh thu bán hàng hoá 1.644.651.294.028  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 4.502.564.712  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 1.944.548.450  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 349.424.863  

40 Công ty TNHH MTV 
xăng dầu Bến Tre 2024  1.739.885.839.663  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.729.543.748.739  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 10.006.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 336.090.924  

41 Công ty xăng dầu Tây 
Nam Bộ 2024  5.263.685.425.611  

   Doanh thu bán hàng hoá 5.204.900.151.962  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 1.542.960.581  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 33.472.847.700  
   Dịch vụ pha chế xăng 2.544.544.296  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 18.040.878.593  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 3.184.042.479  

42
Công ty TNHH Một 
Thành Viên Xăng dầu 
Trà Vinh

2024  978.423.170.415  

   Doanh thu bán hàng hoá 973.154.490.112  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 42.012.761  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 21.847.448  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.008.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 196.820.094  

43 Công ty xăng dầu Cà 
Mau 2024  1.569.153.214.917  

   Doanh thu bán hàng hoá 1.563.725.895.166  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 19.260.339  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.008.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 400.059.412  

44 Petrolimex Singapore 
Pte Ltd 2024  46.960.092.377.919  

   Doanh thu bán hàng hoá 923.735.491  
   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 132.134.497.560  
   Thu nhập khác 1.484.400.000  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 46.825.549.744.868  

45 Petrolimex LAO LTD 2024  79.652.845.167  
   Doanh thu bán hàng hoá 79.652.839.519  
   Thu nhập khác 5.648  

46 Tổng công ty vận tải 
thủy Petrolimex 2024  1.678.791.867.115  

   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 79.508.798.964  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 1.440.124.681.652  
   Phí dôi nhật + Chi phí khác 159.158.386.499  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

47 Tổng Công ty hóa dầu 
Petrolimex-CTCP 2024  76.667.110.800  

   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 76.667.110.800  

48 Tổng Công ty Gas 
Petrolimex - CTCP 2024  37.925.158.800  

   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 37.925.158.800  

49 Công ty TNHH LD kho 
NQ XD Vân Phong 2024  160.497.723.744  

   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 28.652.666.171  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 44.037.631.920  
   Dịch vụ pha chế xăng 7.581.203.448  
   Dịch vụ thuê kho 102.689.284.646  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác -22.463.062.441  

50 Công ty CP nhiên liệu 
bay Petrolimex 2024  27.723.560.000  

   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 26.550.000.000  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 1.173.560.000  

51
CTCP - TCT Xây lắp 
& Thương mại 
Petrolimex

2024  2.455.200.000  

   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 2.455.200.000  
   Dịch vụ vận tải 14.707.959.663  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 424.793.998.498  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
   Phí dôi nhật + Chi phí khác 0  

52 Tổng công ty cổ phần 
bảo hiểm Petrolimex 2024  433.897.822.708  

   DTTC - Cổ tức lợi nhuận được chia 54.492.480.000  
   Thu nhập khác 35.960.586  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 379.369.382.122  

53 Công ty XD Vĩnh Phúc 2024  3.229.058.965.284  
   Doanh thu bán hàng hoá 3.228.099.581.971  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 36.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 923.383.313  

54 Công ty XD Bắc Ninh 2024  3.659.634.624.809  
   Doanh thu bán hàng hoá 3.658.091.534.087  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 23.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.520.090.722  

55 Công ty XD Hải Dương 2024  2.464.016.149.054  
   Doanh thu bán hàng hoá 2.448.447.590.198  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 15.333.608.890  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 234.949.966  

56 Công ty Xăng dầu 
Hưng Yên 2024  2.566.585.758.730  

   Doanh thu bán hàng hoá 2.553.574.050.077  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 12.243.443.825  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 768.264.828  
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TT Tên tổ chức/cá nhân Thời điểm 
giao dịch Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)
57 CTXD Quảng Nam 2024  3.004.984.529.321  
   Doanh thu bán hàng hoá 3.000.850.575.202  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 3.009.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 1.124.954.119  

58 Công ty Xăng dầu Sơn 
La 2024  800.979.473.170  

   Doanh thu bán hàng hoá 794.897.103.082  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 76.776.773  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 6.005.593.315  

59 Công ty Xăng dầu Hà 
Nam 2024  712.717.650.481  

   Doanh thu bán hàng hoá 696.809.869.895  
   DTTC - Lãi sử dụng vốn 403.415.586  
   Dịch vụ hàng giữ hộ 7.961.366.016  
   Dịch vụ vận tải 1.801.814.750  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 5.741.184.234  

60 Công ty TNHH MTV 
Xăng dầu Bình Thuận 2024  603.262.505.919  

   Doanh thu bán hàng hoá 600.128.413.362  
   Mua hàng hóa và dịch vụ khác 3.000.000.000  
   CPTC - Lãi sử dụng vốn 134.092.557  
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